
UBND HUYỆN VĂN QUAN Phụ lục XI - THCS

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC  CẤP BÙ HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 97/2023/NĐ-CP
 CỦA CHÍNH PHỦ KỲ II NĂM HỌC 2023- 20234

Kèm theo Quyết định số  1307/QĐ-UBND  ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan

Đơn vị tính: đồng

TT

Chỉ tiêu
Tổng số đối tượng

miễn, giảm

Thị trấn Các xã

Nhu cầu cấp
bù học phí kỳ

II năm học
2023-2024

Ghi chú

Mức thu HP cả năm
(NQ 01/2024/NQ-HĐND) 360.000 215.000

Họ và tên
Đối
tượng
miễn

Đối
tượng
giảm
70%

Đối
tượng
giảm
50%

Đối
tượng
miễn

Đối
tượng
giảm
70%

Đối
tượng
giảm
50%

Cộng
Đối
tượng
miễn

Đối
tượng
giảm
70%

Đối
tượng
giảm
50%

Cộng

I TỔNG CỘNG 2.118 - 304 84 - 17 33.300.000 2.034 - 287 448.275.000 481.575.000

1 TH & THCS Tân Đoàn 13 - 54 - - - - 13 - 54 8.600.000 8.600.000

1 Lý Gia Hân 1 - - - 1 215.000 215.000

2 Nông Khánh Duy Đoàn 1 - - - 1 215.000 215.000

3 Vy Anh Thư - - 1 - 1 107.500 107.500

4 Hoàng mạnh Cường - - 1 - 1 107.500 107.500

5 Liễu Minh Tuyết - - 1 - 1 107.500 107.500

6 Nông Thế Hùng - - 1 - 1 107.500 107.500

7 Hoàng Thị Chi - - 1 - 1 107.500 107.500

8 Hoàng Thanh Toàn - - 1 - 1 107.500 107.500

9 Hoàng Minh Chiến - - 1 - 1 107.500 107.500

10 Hoàng Thị Mai Hương - - 1 - 1 107.500 107.500

11 Nông Minh Huy - - 1 - 1 107.500 107.500

12 Hứa Gia Bảo - - 1 - 1 107.500 107.500

13 Triệu Minh Tuấn - - 1 - 1 107.500 107.500

14 Vi Thế Cương - - 1 - 1 107.500 107.500

15 Vy Văn Phóng - - 1 - 1 107.500 107.500
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16 Hoàng Tuấn Thành - - 1 - 1 107.500 107.500

17 Vi Thị Thúy Lan 1 1 107.500 107.500

18 Lý Bảo Ninh 1 - - - 1 215.000 215.000

19 Vy Xuân Khánh 1 - - - 1 215.000 215.000

20 Liễu Nhược Mai 1 - - - 1 215.000 215.000

21 Nông Thị Nhi 1 - - - 1 215.000 215.000

22 Phùng Chí Toàn 1 - - - 1 215.000 215.000

23 Triệu Minh Hải - - 1 - 1 107.500 107.500

24 Nông Chuyên Nghiệp - - 1 - 1 107.500 107.500

25 Vy Thị Yến Hằng - - 1 - 1 107.500 107.500

26 Triệu Thu Uyên - - 1 - 1 107.500 107.500

27 Đàm Thị Hà Chi - - 1 - 1 107.500 107.500

28 Vi Mạnh Quân - - 1 - 1 107.500 107.500

29 Liễu Xuân Quyền - - 1 - 1 107.500 107.500

30 Nông Thanh Trúc - - 1 - 1 107.500 107.500

31 Hoàng Thị Minh Chi - - 1 - 1 107.500 107.500

32 Vi Thị Hồng Hạnh - - 1 - 1 107.500 107.500

33 Vi Thị Hà - - 1 - 1 107.500 107.500

34 Hoàng Thị Hải Yến - - 1 - 1 107.500 107.500

35 Triệu Minh Hải - - 1 1 107.500 107.500

36 Nguyễn Trường Xuân - - 1 1 107.500 107.500

37 Hoàng Tuấn Tài - - 1 1 107.500 107.500

38 Nông Thị Hoài 1 - - - 1 215.000 215.000

39 Phùng Khánh Duy 1 - - - 1 215.000 215.000

40 Hoàng Thị Thanh Thảo  1 - - - 1 215.000 215.000

41 Phùng Vy Khánh Toàn 1 - - - 1 215.000 215.000

42 Nông Văn Toàn - - 1 - 1 107.500 107.500
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43 Nông Bích Diệp - - 1 - 1 107.500 107.500

44 Liễu Thanh Hà - - 1 - 1 107.500 107.500

45 Nông Đức Thiện - - 1 - 1 107.500 107.500

46 Hà Quỳnh Anh - - 1 - 1 107.500 107.500

47 Hoàng Trung Hiếu - - 1 - 1 107.500 107.500

48 Luân Quang Hiếu - - 1 - 1 107.500 107.500

49 Dương Văn Minh - - 1 - 1 107.500 107.500

50 Vy Quang Thiệp - - 1 - 1 107.500 107.500

51 Vi Đức Được - - 1 - 1 107.500 107.500

52 Hoàng Tấn Dũng - - 1 - 1 107.500 107.500

53 Hoàng Thị Hải Yến - - 1 - 1 107.500 107.500

54 Nông Thanh Hiền - - 1 - 1 107.500 107.500

55 Nông Văn Tuấn 1 - - - 1 215.000 215.000

56 Vy Tuấn Thành 1 - - - 1 215.000 215.000

57 Liễu Lệ Quyên - - 1 - 1 107.500 107.500

58 Nông Thị Bảo Ngọc - - 1 - 1 107.500 107.500

59 Hoàng Thị Hồng Nhung - - 1 - 1 107.500 107.500

60 Hoàng Hùng Vỹ - - 1 - 1 107.500 107.500

61 Vi Quốc Anh - - 1 - 1 107.500 107.500

62 Đàm Tuấn Đạt - - 1 - 1 107.500 107.500

63 Nguyễn Đình Phi - - 1 - 1 107.500 107.500

64 Nguyễn Trung Minh - - 1 - 1 107.500 107.500

65 Nông Thị Thìn - - 1 - 1 107.500 107.500

66 Nguyễn Kim Anh - - 1 - 1 107.500 107.500

67 Vy Thùy Châm - - 1 - 1 107.500 107.500

2 TH & THCS 1 An Sơn 107 - - - - - - 107 - - 23.005.000 23.005.000

1 Hoàng Phương Anh 1 1 215.000 215.000
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2 Lộc Thị Lan Anh 1 1 215.000 215.000

3 Phùng Tài Anh 1 1 215.000 215.000

4 Vy Thị Ngọc Ánh 1 1 215.000 215.000

5 Hoàng Mạnh Cường 1 1 215.000 215.000

6 Phùng Ngọc Diễm 1 1 215.000 215.000

7 Hoàng Mạnh Duy 1 1 215.000 215.000

8 Lục Phương Duyên 1 1 215.000 215.000

9 Hoàng Minh Đạt 1 1 215.000 215.000

10 Phùng Tài Em 1 1 215.000 215.000

11 Triệu Minh Hoàng 1 1 215.000 215.000

12 Lý Mai Hương 1 1 215.000 215.000

13 Hứa Thị Lan 1 1 215.000 215.000

14 Nguyễn Thị Liễu 1 1 215.000 215.000

15 Phùng Bảo Lộc 1 1 215.000 215.000

16 Triệu Tiến Lộc 1 1 215.000 215.000

17 Triệu Thị Luyến 1 1 215.000 215.000

18 Hoàng Thị Ly 1 1 215.000 215.000

19 Vi Thị Thanh Ngọc 1 1 215.000 215.000

20 Liễu Văn Phong 1 1 215.000 215.000

21 Phùng Mạnh Quân 1 1 215.000 215.000

22 Triệu Quang Sáng 1 1 215.000 215.000

23 Triệu Hoàng Sơn 1 1 215.000 215.000

24 Nông Duy Thái 1 1 215.000 215.000

25 Đổng Thúy Thu 1 1 215.000 215.000

26 Hứa Ngọc Trâm 1 1 215.000 215.000

27 Đỗ Hạnh Trinh 1 1 215.000 215.000

28 Triệu Thanh Trúc 1 1 215.000 215.000
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29 Triệu Minh Tú 1 1 215.000 215.000

30 Vy Hoàng Thế Vinh 1 1 215.000 215.000

31 Triệu Minh Xuyên 1 1 215.000 215.000

32 Triệu Tuấn Anh 1 1 215.000 215.000

33 Hoàng Huyền Diệu 1 1 215.000 215.000

34 Phùng Xuân Hiến 1 1 215.000 215.000

35 Triệu Văn Hiệu 1 1 215.000 215.000

36 Triệu Thị Hoài 1 1 215.000 215.000

37 Phùng Đăng Khôi 1 1 215.000 215.000

38 Hoàng Ngọc Lan 1 1 215.000 215.000

39 Triệu Minh Lương 1 1 215.000 215.000

40 Hoàng Văn Mạnh 1 1 215.000 215.000

41 Triệu Trung Nghĩa 1 1 215.000 215.000

42 Hoàng Gia Phong 1 1 215.000 215.000

43 Phùng Đức Thành 1 1 215.000 215.000

44 Nông Đức Thịnh 1 1 215.000 215.000

45 Hoàng Minh Thuận 1 1 215.000 215.000

46 Phùng Phương Thùy 1 1 215.000 215.000

47 Hoàng Hữu Tiến 1 1 215.000 215.000

48 Hứa Hoàng Trung Trường 1 1 215.000 215.000

49 Hứa Văn Tùng 1 1 215.000 215.000

50 Hoàng Minh Vũ 1 1 215.000 215.000

51 Triệu Minh Vũ 1 1 215.000 215.000

52 Phùng Thị Ngọc Xuyến 1 1 215.000 215.000

53 Hoàng Bình An 1 1 215.000 215.000

54 Hoàng Nguyệt Ánh 1 1 215.000 215.000

55 Phùng Thị Châm 1 1 215.000 215.000
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56 Triệu Mạnh Cường 1 1 215.000 215.000

57 Hoàng Thành Danh 1 1 215.000 215.000

58 Lục Phương Diệp 1 1 215.000 215.000

59 Phùng Xuân Diệu 1 1 215.000 215.000

60 Hoàng Tuấn Duy 1 1 215.000 215.000

61 Hoàng Đức Dưng 1 1 215.000 215.000

62 Lành Thị Bích Đào 1 1 215.000 215.000

63 Triệu Văn Đô 1 1 215.000 215.000

64 Hoàng Phương Đông 1 1 215.000 215.000

65 Hoàng Thị Hà 1 1 215.000 215.000

66 Triệu Thị Mai Hằng 1 1 215.000 215.000

67 Triệu Thị Hoài 1 1 215.000 215.000

68 Triệu Thị Hồng 1 1 215.000 215.000

69 Hoàng Văn Khánh 1 1 215.000 215.000

70 Phùng Gia Khánh 1 1 215.000 215.000

71 Phùng Anh Quân 1 1 215.000 215.000

72 Lục Văn Sơn 1 1 215.000 215.000

73 Hứa Việt Thắng 1 1 215.000 215.000

74 Triệu Thị Yến Trang 1 1 215.000 215.000

75 Phùng Thị Thanh Trúc 1 1 215.000 215.000

76 Hoàng Hà Vi 1 1 215.000 215.000

77 Phùng Thái Vũ 1 1 215.000 215.000

78 Lục Hoàng Anh 1 1 215.000 215.000

79 Vi Thị Kim Chi 1 1 215.000 215.000

80 Hứa Mỹ Dung 1 1 215.000 215.000

81 Triệu Thị Điệp 1 1 215.000 215.000

82 Triệu Văn Đội 1 1 215.000 215.000
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83 Phùng Việt Đức 1 1 215.000 215.000

84 Triệu Văn Đức 1 1 215.000 215.000

85 Triệu Trung Hải 1 1 215.000 215.000

86 Hoàng Văn Huy 1 1 215.000 215.000

87 Hướng Thị Thu Huyền 1 1 215.000 215.000

88 Lục Thị Mai Lan 1 1 215.000 215.000

89 Lý Thị Hà Lan 1 1 215.000 215.000

90 Hứa Thiên Lộc 1 1 215.000 215.000

91 Triệu Văn Lượng 1 1 215.000 215.000

92 Hoàng Minh Mạnh 1 1 215.000 215.000

93 Phùng Bích Ngọc 1 1 215.000 215.000

94 Phùng Thị Nhẫn 1 1 215.000 215.000

95 Triệu Kim Oanh 1 1 215.000 215.000

96 Phùng Gia Phong 1 1 215.000 215.000

97 Nông Anh Quân 1 1 215.000 215.000

98 Hướng Lưu Trí Thiện 1 1 215.000 215.000

99 Triệu Thị Anh Thư 1 1 215.000 215.000

100 Hoàng Thu Trang 1 1 215.000 215.000

101 Phùng Thùy Trang 1 1 215.000 215.000

102 Vi Thanh Trúc 1 1 215.000 215.000

103 Lành Anh Tú 1 1 215.000 215.000

104 Triệu Thế Văn 1 1 215.000 215.000

105 Phùng Thảo Vân 1 1 215.000 215.000

106 Hoàng Gia Vĩ 1 1 215.000 215.000

107 Triệu Minh Vũ 1 1 215.000 215.000

3 TH&THCS 2 An Sơn 82 - - - - - - 82 - - 17.630.000 17.630.000

1 Lô Thị Ngọc Mai 1 - - 1 215.000 215.000
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2 Triệu Thị Ngọc Ánh 1 - - 1 215.000 215.000

3 Hứa Ngọc Ánh 1 - - 1 215.000 215.000

4 Lành Thùy Châm 1 - - 1 215.000 215.000

5 Nguyễn Thị Hồng Diệp 1 - - 1 215.000 215.000

6 Vi Hồng Diệu 1 - - 1 215.000 215.000

7 Phương Trúc Diệu 1 - - 1 215.000 215.000

8 Nguyễn Công Danh 1 - - 1 215.000 215.000

9 Triệu Anh Đức 1 - - 1 215.000 215.000

10 Triệu Thành Lộc 1 - - 1 215.000 215.000

11 Nguyễn Thị Lê Na 1 - - 1 215.000 215.000

12 Hà Thị Thu Nhi 1 - - 1 215.000 215.000

13 Nông Thị Bảo Ngọc 1 - - 1 215.000 215.000

14 Nguyễn Hà Nguyên 1 - - 1 215.000 215.000

15 Hà Thị Phương Thảo 1 - - 1 215.000 215.000

16 Trần Thị Trang 1 - - 1 215.000 215.000

17 Hà Mạnh Tùng 1 - - 1 215.000 215.000

18 Hoàng Minh Trí 1 - - 1 215.000 215.000

19 Hoàng Bích Vượng 1 - - 1 215.000 215.000

20 Nguyễn Thị Thảo Vy 1 - - 1 215.000 215.000

21 Hoàng Minh Chí 1 - - 1 215.000 215.000

22 Nguyễn Anh Vũ 1 - - 1 215.000 215.000

23 Nông Thị Phương Thảo 1 - - 1 215.000 215.000

24 Lô Khánh An 1 - - 1 215.000 215.000

25 Hoàng Thị Hồng Diệp 1 - - 1 215.000 215.000

26 Hoàng Minh Đức 1 - - 1 215.000 215.000

27 Triệu Thị Duyên 1 - - 1 215.000 215.000

28 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 1 - - 1 215.000 215.000
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29 Triệu Quang Hào 1 - - 1 215.000 215.000

30 Hoàng Mạnh Hưng 1 - - 1 215.000 215.000

31 Ngọc Diễm Hương 1 - - 1 215.000 215.000

32 Triệu Gia Khánh 1 - - 1 215.000 215.000

33 Nông Đức Nguyên Khôi 1 - - 1 215.000 215.000

34 Nguyễn Công Kiên 1 - - 1 215.000 215.000

35 Lành Thị Hương Ly 1 - - 1 215.000 215.000

36 Ngô Thu Mai 1 - - 1 215.000 215.000

37 Sầm Phương Nam 1 - - 1 215.000 215.000

38 Nguyễn Thị Yến Nhi 1 - - 1 215.000 215.000

39 Phương Trương Phi 1 - - 1 215.000 215.000

40 Chu Minh Thái 1 - - 1 215.000 215.000

41 Vy Phương Thùy 1 - - 1 215.000 215.000

42 Hoàng Thị Thùy Trang 1 - - 1 215.000 215.000

43 Vương Kiều Trang 1 - - 1 215.000 215.000

44 Hoàng Trung Hiếu 1 - - 1 215.000 215.000

45 Hoàng Văn Tuấn 1 - - 1 215.000 215.000

46 Nguyễn Duy Anh 1 - - 1 215.000 215.000

47 Trần Tuấn Anh 1 - - 1 215.000 215.000

48 Triệu Văn Chính 1 - - 1 215.000 215.000

49 Hoàng Thị Diễm 1 - - 1 215.000 215.000

50 Nguyễn Thành Đạt 1 - - 1 215.000 215.000

51 Nông Văn Đức 1 - - 1 215.000 215.000

52 Triệu Văn Hoàng 1 - - 1 215.000 215.000

53 Trần Thị Mai Lan 1 - - 1 215.000 215.000

54 Lô Duy Long 1 - - 1 215.000 215.000

55 Nông Hoàng Long 1 - - 1 215.000 215.000
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56 Nguyễn Hoàng Nguyên 1 - - 1 215.000 215.000

57 Triệu Xuân Nhất 1 - - 1 215.000 215.000

58 Nông Thành Phú 1 - - 1 215.000 215.000

59 Triệu Tuấn Tú 1 - - 1 215.000 215.000

60 Sầm Diệu Thương 1 - - 1 215.000 215.000

61 Lành Thu Uyên 1 - - 1 215.000 215.000

62 Nguyễn Thị Vân 1 - - 1 215.000 215.000

63 Triệu Hoàng Anh Vũ 1 - - 1 215.000 215.000

64 Triệu Tuấn Anh 1 - - 1 215.000 215.000

65 Sầm Phương Anh 1 - - 1 215.000 215.000

66 Lành Văn Du 1 - - 1 215.000 215.000

67 Lành T. Hồng Hoa 1 - - 1 215.000 215.000

68 Nguyễn Mạnh Hùng 1 - - 1 215.000 215.000

69 Lê T. Bích Hiệu 1 - - 1 215.000 215.000

70 Phương Thị Lan 1 - - 1 215.000 215.000

71 Nguyễn Phương Ly 1 - - 1 215.000 215.000

72 Hoàng Bích Ngọc 1 - - 1 215.000 215.000

73 Nguyễn Đình Thái 1 - - 1 215.000 215.000

74 Lê Thị Bảo Thúy 1 - - 1 215.000 215.000

75 Lê Thị Như Hà 1 - - 1 215.000 215.000

76 Nguyễn Ngọc Mai 1 - - 1 215.000 215.000

77 Nguyễn Kiều Oanh 1 - - 1 215.000 215.000

78 Triệu Đức Trí 1 - - 1 215.000 215.000

79 Hoàng Thành Tiến 1 - - 1 215.000 215.000

80 Triệu Thị Trà My 1 - - 1 215.000 215.000

81 Hà Thị Phi Nhung 1 - - 1 215.000 215.000

82 Triệu Thanh Thủy 1 - - 1 215.000 215.000
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4 TH&THCS 3 An Sơn 110 - - - - - - 110 - - 23.650.000 23.650.000

1 Hoàng Ngọc Ánh 1 - - - 1 215.000 215.000

2 Hứa Thị Chúc 1 - - 1 215.000 215.000

3 Hoàng Ngọc Diễm 1 - - 1 215.000 215.000

4 Hà Ngọc Hà 1 - - 1 215.000 215.000

5 Long Minh Hoàng 1 - - 1 215.000 215.000

6 Triệu Minh Hoàng 1 - - 1 215.000 215.000

7 Hà Gia Huy 1 - - 1 215.000 215.000

8 Triệu Đức Khải 1 - - 1 215.000 215.000

9 Vy Quốc Khánh 1 - - 1 215.000 215.000

10 Lý Thị Diệu Linh 1 - - 1 215.000 215.000

11 Chu Yến Nhi 1 - - 1 215.000 215.000

12 Hoàng Nhật Tâm 1 - - 1 215.000 215.000

13 Chu Trí Thành 1 - - 1 215.000 215.000

14 Chu Đình Thiên 1 - - 1 215.000 215.000

15 Đàm Vi Toán 1 - - 1 215.000 215.000

16 Hà Bảo Trân 1 - - 1 215.000 215.000

17 Lý Thanh Trúc 1 - - 1 215.000 215.000

18 Hà Anh Tú 1 - - 1 215.000 215.000

19 Hoàng Thị Thảo Uyên 1 - - 1 215.000 215.000

20 Lý Bảo Vy 1 - - 1 215.000 215.000

21 Vy Thị Hải Yến 1 - - 1 215.000 215.000

22 Hoàng Kim Ngân 1 - - 1 215.000 215.000

23 Chu Thị Lan Anh 1 - - 1 215.000 215.000

24 Đàm Thùy Châm 1 - - 1 215.000 215.000

25 Lưu Thanh Dung 1 - - 1 215.000 215.000

26 Chu Thùy Dương 1 - - 1 215.000 215.000
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27 Nông Thị Mỹ Hạnh 1 - - 1 215.000 215.000

28 Chu Đức Huy 1 - - 1 215.000 215.000

29 Chu Đức Khánh 1 - - 1 215.000 215.000

30 Nông Thùy Linh 1 - - 1 215.000 215.000

31 Chu Thị Luyến 1 - - 1 215.000 215.000

32 Nông Vi Tuệ Minh 1 - - 1 215.000 215.000

33 Chu Thị Phương Thảo 1 - - 1 215.000 215.000

34 Nông Phương Thùy 1 - - 1 215.000 215.000

35 Phùng Thị Kim Tuyến 1 - - 1 215.000 215.000

36 La Thị Bích Tuyền 1 - - 1 215.000 215.000

37 Nông Phương Diễn 1 - - 1 215.000 215.000

38 Long Thanh Dũng 1 - - 1 215.000 215.000

39 Hoàng Minh Đức 1 - - 1 215.000 215.000

40 Triệu Việt Hoàng 1 - - 1 215.000 215.000

41 Hà Quang Huy 1 - - 1 215.000 215.000

42 Hoàng Nhật Huy 1 - - 1 215.000 215.000

43 Đàm Thị Khánh Huyền 1 - - 1 215.000 215.000

44 Hoàng Khánh Huyền 1 - - 1 215.000 215.000

45 Chu Thị Quỳnh Hương 1 - - 1 215.000 215.000

46 Long Thúy Kiều 1 - - 1 215.000 215.000

47 Đàm Thị Thùy Linh 1 - - 1 215.000 215.000

48 Hà Phương Ly 1 - - 1 215.000 215.000

49 Hà Thanh Mai 1 - - 1 215.000 215.000

50 Triệu Quang Minh 1 - - 1 215.000 215.000

51 Lý Thế Nam 1 - - 1 215.000 215.000

52 Hà Hoàng Ngân 1 - - 1 215.000 215.000

53 Lý Kim Ngân 1 - - 1 215.000 215.000
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54 Hoàng Phú Quốc 1 - - 1 215.000 215.000

55 Hoàng Lệ Quyên 1 - - 1 215.000 215.000

56 Long Ngọc Quỳnh 1 - - 1 215.000 215.000

57 Lý Ngọc Trang 1 - - 1 215.000 215.000

58 Nông Thùy Trang 1 - - 1 215.000 215.000

59 Triệu Thùy Trang 1 - - 1 215.000 215.000

60 Chu Minh Tuấn 1 - - 1 215.000 215.000

61 Hoàng Minh Tuấn 1 - - 1 215.000 215.000

62 Thạch Anh Tú 1 - - 1 215.000 215.000

63 Chu Quang Vĩnh 1 - - 1 215.000 215.000

64 Long Đức Hồng Huy 1 - - 1 215.000 215.000

65 Đinh Trần Quỳnh Như 1 - - 1 215.000 215.000

66 Lưu Thị Hải Yến 1 - - 1 215.000 215.000

67 Hứa Thị Thu Diễm  1 - - 1 215.000 215.000

68 Long Thế Dương 1 - - 1 215.000 215.000

69 Hoàng Dương Huy 1 - - 1 215.000 215.000

70 Chu Ngọc Lan  1 - - 1 215.000 215.000

71 Chu Quốc Lượng 1 - - 1 215.000 215.000

72 Hà Thị Trà My 1 - - 1 215.000 215.000

73 Hà Phương Ngọc 1 - - 1 215.000 215.000

74 Hoàng Phương Thảo 1 - - 1 215.000 215.000

75 Long Đình Thụ 1 - - 1 215.000 215.000

76 Chu Thị Anh Thư 1 - - 1 215.000 215.000

77 Chu Thùy Trang 1 - - 1 215.000 215.000

78 Long Thị Tố Uyên 1 - - 1 215.000 215.000

79 Đàm Thế Vinh 1 - - 1 215.000 215.000

80 Chu Anh Vũ 1 - - 1 215.000 215.000
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81 Triệu Anh Vũ 1 - - 1 215.000 215.000

82 Đàm Thị Khánh Vy 1 - - 1 215.000 215.000

83 Vi Đức Duy 1 - - 1 215.000 215.000

84 Vi Lâm Duy 1 - - 1 215.000 215.000

85 Hoàng Văn Hướng 1 - - 1 215.000 215.000

86 Chu Khánh Luân 1 - - 1 215.000 215.000

87 Chu Minh Quân 1 - - 1 215.000 215.000

88 Nông Mạnh Quyết 1 - - 1 215.000 215.000

89 Nông Thị Phương Thảo 1 - - 1 215.000 215.000

90 Nông Trí Thiên 1 - - 1 215.000 215.000

91 Nông Văn Thức 1 - - 1 215.000 215.000

92 Triệu Đức Anh 1 - - 1 215.000 215.000

93 Đinh Thị Ngọc Ánh 1 - - 1 215.000 215.000

94 Hoàng Thị Ngọc Bích 1 - - 1 215.000 215.000

95 Hoàng Thị Ngọc Diệp 1 - - 1 215.000 215.000

96 Hoàng Mạnh Duy 1 - - 1 215.000 215.000

97 Liễu Văn Đoàn 1 - - 1 215.000 215.000

98 Chu Văn Huấn 1 - - 1 215.000 215.000

99 Thạch Kim Huế 1 - - 1 215.000 215.000

100 Vi Ngọc Khánh 1 - - 1 215.000 215.000

101 Lý Bảo Long 1 - - 1 215.000 215.000

102 Hoàng Duy Mạnh 1 - - 1 215.000 215.000

103 Hoang Thị Kim Ngân 1 - - 1 215.000 215.000

104 Hà Anh Quân 1 - - 1 215.000 215.000

105 Lăng Thu Trang 1 - - 1 215.000 215.000

106 Lý Quốc Việt 1 - - 1 215.000 215.000

107 Nông Thị Vân Anh 1 - - 1 215.000 215.000
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108 Vi Thị Bền  1 - - 1 215.000 215.000

109 Triệu Anh Khoa 1 - - 1 215.000 215.000

110 Vi Thị Ngọc Loan 1 - - 1 215.000 215.000

5 TH & THCS Khánh Khê 123 - - - - - - 123 - - 26.445.000 26.445.000

1 Vi Thị Thu Huyền  1 - - - 1 215.000 215.000

2 Nông Thùy Duyên  1 - - - 1 215.000 215.000

3 Hoàng Gia Bảo  1 - - - 1 215.000 215.000

4 Chu Hồng Hạnh  1 - - - 1 215.000 215.000

5 Hoàng Trung Kiên  1 - - - 1 215.000 215.000

6 Hoàng Thị Phương Anh  1 - 1 215.000 215.000

7 Lý Văn Bằng  1 - 1 215.000 215.000

8 Hoàng Thị Bảo Chi  1 - 1 215.000 215.000

9 Hoàng Ngọc Diễm 1 - 1 215.000 215.000

10 Hà Thị Thu Hằng  1 - 1 215.000 215.000

11 Lý Đăng Khôi  1 - 1 215.000 215.000

12 Vi Đan Nguyên  1 - 1 215.000 215.000

13 Hoàng Kim Ngọc  1 - 1 215.000 215.000

14 Hoàng Duy Quyến  1 - 1 215.000 215.000

15 Vy Ngọc Tiến  1 - 1 215.000 215.000

16 Hoàng Thị Ánh Tuyết  1 - 1 215.000 215.000

17 Hoàng Duy  Thuyết  1 - 1 215.000 215.000

18 Đặng Tường Vy  1 - 1 215.000 215.000

19 Hoàng Bảo Nam 1 - 1 215.000 215.000

20 Hoàng Thị Bích Lệ 1 - 1 215.000 215.000

21 Hà Thị Huyền Ni 1 - 1 215.000 215.000

22 Hoàng Kim Ngân 1 - 1 215.000 215.000

23 Vy Thị Kim Phượng 1 - 1 215.000 215.000
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24 Vi Ngọc Diễm 1 - 1 215.000 215.000

25 Hoàng Đức Hải 1 - 1 215.000 215.000

26 Hà Ngọc Hân 1 - 1 215.000 215.000

27 Chu Quang Hiếu 1 - 1 215.000 215.000

28 Vy Thế Huy 1 - 1 215.000 215.000

29 Chu Đăng Khoa 1 - 1 215.000 215.000

30 Hà Anh Khoa 1 - 1 215.000 215.000

31 Lương Phùng Anh Khoa 1 - 1 215.000 215.000

32 Vy Hoàng Long 1 - 1 215.000 215.000

33 Hoàng Nguyên Mạnh 1 - 1 215.000 215.000

34 Lương Thế Minh 1 - 1 215.000 215.000

35 Lương Hải Nam 1 - 1 215.000 215.000

36 Hà Đình Tùng 1 - 1 215.000 215.000

37 Vi Bằng Cường 1 - 1 215.000 215.000

38 Trần Đăng Khôi 1 - 1 215.000 215.000

39 Lương Việt Anh 1 - 1 215.000 215.000

40 Lý Thị Thu Chuyên 1 - 1 215.000 215.000

41 Hoàng Minh Chuyền 1 - 1 215.000 215.000

42 Hoàng Thị Kỳ Duyên 1 - 1 215.000 215.000

43 Hoàng Linh Đan 1 - 1 215.000 215.000

44 Vi Bảo Hà 1 - 1 215.000 215.000

45 Hoàng Thị Thanh Hà 1 - 1 215.000 215.000

46 Hoàng Mạnh Hà 1 - 1 215.000 215.000

47 Vy Minh Hiếu 1 - 1 215.000 215.000

48 Vy Thị Hiền 1 - 1 215.000 215.000

49 Chu Văn Huy 1 - 1 215.000 215.000

50 Vi Thị Thảo Ly 1 - 1 215.000 215.000
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51 Hoàng Công Luận 1 - 1 215.000 215.000

52 Hoàng Anh Minh 1 - 1 215.000 215.000

53 Hà Hồng Nhi 1 - 1 215.000 215.000

54 Hoàng Thị Yến Nhi 1 - 1 215.000 215.000

55 Hà Vi Oanh 1 - 1 215.000 215.000

56 Hoàng Thị Giang Phương 1 - 1 215.000 215.000

57 Vi Thanh Phúc 1 - 1 215.000 215.000

58 Hoàng Mạnh Quân 1 - 1 215.000 215.000

59 Lý Thị Thu Thanh 1 - 1 215.000 215.000

60 Hoàng Hùng Vị 1 - 1 215.000 215.000

61 Lương Văn Viện 1 - 1 215.000 215.000

62 Vy Hồng Xuyến 1 - 1 215.000 215.000

63 Lý Ngọc Yến 1 - 1 215.000 215.000

64 Chu Văn Nam 1 - 1 215.000 215.000

65 Hoàng Ngọc Ánh 1 - 1 215.000 215.000

66 Lương Quang Dũng 1 - 1 215.000 215.000

67 Vi Văn Dũng 1 - 1 215.000 215.000

68 Chu Tiến Đạt 1 - 1 215.000 215.000

69 Đặng Hoa Đào 1 - 1 215.000 215.000

70 Vy Văn Được 1 - 1 215.000 215.000

71 Hoàng Công Hoàn 1 - 1 215.000 215.000

72 Lương Gia Huy 1 - 1 215.000 215.000

73 Vi Thị Thúy Kiều 1 - 1 215.000 215.000

74 Vi Ngọc Bảo Lan 1 - 1 215.000 215.000

75 Hoàng Văn Lập 1 - 1 215.000 215.000

76 Hoàng Ngọc Liên 1 - 1 215.000 215.000

77 Trần Anh Kiệt 1 - 1 215.000 215.000
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78 Hoàng Hải Nam 1 - 1 215.000 215.000

79 Hoàng Thị Bích Niệm 1 - 1 215.000 215.000

80 Lương Tố Như 1 - 1 215.000 215.000

81 Hoàng Tuyết Nhung 1 - 1 215.000 215.000

82 Hoàng Hồng Nhung 1 - 1 215.000 215.000

83 Hoàng Minh Quyền 1 - 1 215.000 215.000

84 Hoàng Thị Cẩm Tú 1 - 1 215.000 215.000

85 Lương Thanh Tâm 1 - 1 215.000 215.000

86 Hoàng Ánh Tuyết 1 - 1 215.000 215.000

87 Hoàng Minh Tường 1 - 1 215.000 215.000

88 Hoàng Thị Thiết 1 - 1 215.000 215.000

89 Hoàng Thu Thủy 1 - 1 215.000 215.000

90 Vi Đức Thiên 1 - 1 215.000 215.000

91 Vi Thị Thanh Trúc 1 - 1 215.000 215.000

92 Hoàng Thị Ngọc Vân 1 - 1 215.000 215.000

93 Hoàng Hạo Văn 1 - 1 215.000 215.000

94 Hoàng Công Vinh 1 - 1 215.000 215.000

95 Hoàng Gia Bảo 1 - 1 215.000 215.000

96 Hoàng Minh Hợi 1 - 1 215.000 215.000

97 Hoàng Bình An 1 - 1 215.000 215.000

98 Chu Hải Anh 1 - 1 215.000 215.000

99 Hoàng Thị Vân Anh 1 - 1 215.000 215.000

100 Vi Chí Bảo 1 - 1 215.000 215.000

101 Lý Hoàng Duy 1 - 1 215.000 215.000

102 Hà Tuấn Hùng 1 - 1 215.000 215.000

103 Hoàng Văn Huân 1 - 1 215.000 215.000

104 Vi Tuấn Hưng 1 - 1 215.000 215.000
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105 Hà Chung Hiếu 1 - 1 215.000 215.000

106 Hoàng Thị Minh Hoàng 1 - 1 215.000 215.000

107 Vy Thị Bích Huệ 1 - 1 215.000 215.000

108 Lương Mỹ Lệ 1 - 1 215.000 215.000

109 Hoàng Lộc Bảo Nam 1 - 1 215.000 215.000

110 Vy Thành Nhân 1 - 1 215.000 215.000

111 Hoàng Trung Nghĩa 1 - 1 215.000 215.000

112 Hoàng Thị Kim Phụng 1 - 1 215.000 215.000

113 Lương Hoàng Gia Phúc 1 - 1 215.000 215.000

114 Vi Văn Sang 1 - 1 215.000 215.000

115 Hoàng Minh Tiến 1 - 1 215.000 215.000

116 Hoàng Anh Tú 1 - 1 215.000 215.000

117 Vy Minh Tú 1 - 1 215.000 215.000

118 Vy Thị Uyên 1 - 1 215.000 215.000

119 Hoàng Nguyên Vũ 1 - 1 215.000 215.000

120 Vi Hà Vy 1 - 1 215.000 215.000

121 Hà Thị Thảo Vy 1 - 1 215.000 215.000

122 Hoàng Hải Yến 1 1 215.000 215.000

123 Vi Công Bằng 1 - 1 215.000 215.000

6 TH & THCS Tràng Phái 12 - 58 - - - - 12 - 58 8.815.000 8.815.000

1 Triệu Thị Cảnh - - 1 - 1 107.500 107.500

2 Hoàng Thị Kim Đoan - 1 - 1 107.500 107.500

3 Triệu Bảo Khanh - - 1 - 1 107.500 107.500

4 Hứa Thùy Linh - - 1 - 1 107.500 107.500

5 Liễu Chí Minh - - 1 - 1 107.500 107.500

6 Trương Bảo Nam - - 1 - 1 107.500 107.500

7 Mã Thị Yến Nhi - - 1 - 1 107.500 107.500
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8 Hoàng Thị Thoa - - 1 - 1 107.500 107.500

9 Nông Thị Thoa  1 - - - 1 215.000 215.000

10 Triệu Hồng Thắm - - 1 - 1 107.500 107.500

11 Hoàng Tuấn Vũ  - - 1 - 1 107.500 107.500

12 Vi Tâm Lăng - - 1 - 1 107.500 107.500

13 Triệu Đức Long - - 1 - 1 107.500 107.500

14 Triệu Gia Bảo - - 1 - 1 107.500 107.500

15 Triệu Quỳnh Dương - - 1 - 1 107.500 107.500

16 Lưu Trường Giang - - 1 - 1 107.500 107.500

17 Triệu Khánh  Huyền - - 1 - 1 107.500 107.500

18 Nông Thị Thu Kiều 1 - - - 1 215.000 215.000

19 Hoàng Nhật Long - - 1 - 1 107.500 107.500

20 Hoàng Phương Oanh - - 1 - 1 107.500 107.500

21 Lành Văn Phúc - - 1 - 1 107.500 107.500

22 Trương Việt Thắng - - 1 - 1 107.500 107.500

23 Triệu Thị Trà - - 1 - 1 107.500 107.500

24 Nguyễn Nguyệt Vân 1 - - - 1 215.000 215.000

25 Triệu Thị Lan Anh - - 1 - 1 107.500 107.500

26 Triệu Việt Bách 1 - - - 1 215.000 215.000

27 Hoàng Thế Bình 1 - - - 1 215.000 215.000

28 Hoàng Ánh Bích 1 - - - 1 215.000 215.000

29 Triệu Thành Công - - 1 - 1 107.500 107.500

30 Hoàng T.Thùy Dung - - 1 - 1 107.500 107.500

31 Triệu Thu Hà - - 1 - 1 107.500 107.500

32 Hoàng Minh Huy - - 1 - 1 107.500 107.500

33 Nông Tuấn Hùng - 1 - 1 107.500 107.500

34 Triệu Đăng Khoa - - 1 - 1 107.500 107.500
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35 Hoàng Long Nhật - - 1 - 1 107.500 107.500

36 Triệu Thị Tuyết Nhi - - 1 - 1 107.500 107.500

37 Triệu Văn Toán 1 - - 1 215.000 215.000

38 Triệu Minh Viễn - - 1 - 1 107.500 107.500

39 Hoàng Tuấn Anh - - 1 - 1 107.500 107.500

40 Hoàng Việt Cường - - 1 - 1 107.500 107.500

41 Lành Hải Đăng - - 1 - 1 107.500 107.500

42 Hoàng Minh Đoàn - - 1 - 1 107.500 107.500

43 Hoàng Khánh Duy - - 1 - 1 107.500 107.500

44 Lành Khánh Duy 1 - - - 1 215.000 215.000

45 Hoàng Văn Hiệp 1 - - - 1 215.000 215.000

46 Lưu Thùy Lan - - 1 - 1 107.500 107.500

47 Liễu Hồng Lan - - 1 - 1 107.500 107.500

48 Hoàng Trường Nghĩa - - 1 - 1 107.500 107.500

49 Hoàng Hồng Nhung - - 1 - 1 107.500 107.500

50 Triệu Quốc Thái - - 1 - 1 107.500 107.500

51 Hoàng Thị Kim Thoa - - 1 - 1 107.500 107.500

52 Hà Vĩnh Thuyên - - 1 - 1 107.500 107.500

53 Triệu Thanh Trúc - - 1 - 1 107.500 107.500

54 Hoàng Đức Trung - - 1 - 1 107.500 107.500

55 Triệu Hoàng Tố Uyên - - 1 - 1 107.500 107.500

56 Triệu Quốc An - - 1 - 1 107.500 107.500

57 Triệu Thị Ngọc Ánh - - 1 - 1 107.500 107.500

58 Lành Kim Chi 1 - - - 1 215.000 215.000

59 Liễu Ngọc Diệp 1 - - - 1 215.000 215.000

60 Triệu Thị Ngọc Diệp - - 1 - 1 107.500 107.500

61 Hoàng Minh Đức 1 - - - 1 215.000 215.000
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62 Vy Quang Hiến - - 1 - 1 107.500 107.500

63 Hoàng Thanh Huệ - - 1 - 1 107.500 107.500

64 Vy Văn Hùng - - 1 - 1 107.500 107.500

65 Triệu Văn Lương - - 1 - 1 107.500 107.500

66 Triệu Tiền Phong - - 1 - 1 107.500 107.500

67 Triệu Văn Tính - - 1 - 1 107.500 107.500

68 Triệu Minh Tuân - - 1 - 1 107.500 107.500

69 Triệu Thế Vinh - - 1 - 1 107.500 107.500

70 Hoàng Quang Vĩnh - - 1 - 1 107.500 107.500

7 TH & THCS Trấn Ninh 128 - - - - - - 128 - - 27.520.000 27.520.000

1 Phùng Thị Ngọc Ánh 1 - - - 1 215.000 215.000

2 Hoàng Thái Bảo 1 - - - 1 215.000 215.000

3 Lương Gia Bảo 1 - - - 1 215.000 215.000

4 Hoàng Văn Công 1 - - - 1 215.000 215.000

5  Lương Minh Định 1 - - - 1 215.000 215.000

6 Triệu Xuân Hòa 1 - - - 1 215.000 215.000

7 Âu Phương Linh 1 - - - 1 215.000 215.000

8 Triêu Hồng Lân 1 - - - 1 215.000 215.000

9 Triệu Mỹ Lệ 1 - - - 1 215.000 215.000

10 Triệu Quang Long 1 - - - 1 215.000 215.000

11 Âu Thị Hồng Ngọc 1 - - - 1 215.000 215.000

12 Bế Như Ngọc 1 - - - 1 215.000 215.000

13 Lương Thị Bảo Ngọc 1 - - - 1 215.000 215.000

14 Hoàng Thị Ngọc Nhi 1 - - - 1 215.000 215.000

15 Hứa Thị Lệ Thu 1 - - - 1 215.000 215.000

16 Triệu Thị Quỳnh Trâm 1 - - - 1 215.000 215.000

17 Hứa Thị Minh Vy 1 - - - 1 215.000 215.000
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18 Bế Khánh Vy 1 - - - 1 215.000 215.000

19 Hứa Thị Kim Chi 1 - - - 1 215.000 215.000

20 Hứa Khánh Duy 1 - - - 1 215.000 215.000

21 Hoàng Thành Đạt 1 - - - 1 215.000 215.000

22 Nông Hải Đăng 1 - - - 1 215.000 215.000

23 Bế Thị Hải Hà 1 - - - 1 215.000 215.000

24 Hà Quang Hải 1 - - - 1 215.000 215.000

25 Triệu Quốc Học 1 - - - 1 215.000 215.000

26 Nông Gia Huy 1 - - - 1 215.000 215.000

27 Hoàng Mai Hương 1 - - - 1 215.000 215.000

28 Hứa Quang Lập 1 - - - 1 215.000 215.000

29 Nông Duy Long 1 - - - 1 215.000 215.000

30 Triệu Văn Luân 1 - - - 1 215.000 215.000

31 Triệu  Thị Ngọc Hà 1 - - - 1 215.000 215.000

32 Hoàng Kim Ngân 1 - - - 1 215.000 215.000

33 Nguyễn Thu Hoài 1 - - - 1 215.000 215.000

34 Phùng Mai Phương 1 - - - 1 215.000 215.000

35 Nông Thanh Tâm 1 - - - 1 215.000 215.000

36 Triệu Đức Thịnh 1 - - - 1 215.000 215.000

37 Nguyễn Hoàng Thái Sơn 1 - - - 1 215.000 215.000

38 Trương Hứa Kiều Thư 1 - - - 1 215.000 215.000

39 Hoàng Nguyên Bảo 1 - - - 1 215.000 215.000

40 Hoàng Thành Công 1 - - - 1 215.000 215.000

41 Triệu Hà Duy 1 - - - 1 215.000 215.000

42 Hoàng Thị Ngọc Diệp 1 - - - 1 215.000 215.000

43 Hoàng Văn Đạt 1 - - - 1 215.000 215.000

44 Trần Minh Hưng 1 - - - 1 215.000 215.000
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45 Nông Thị Lan Hương 1 - - - 1 215.000 215.000

46 Trần Minh Khôi 1 - - - 1 215.000 215.000

47 Hứa Quốc Khánh 1 - - - 1 215.000 215.000

48 Hoàng Thị Linh 1 - - - 1 215.000 215.000

49 Hoàng Bảo Ngọc 1 - - - 1 215.000 215.000

50 Hoàng Thị Cẩm Nhung 1 - - - 1 215.000 215.000

51 Triệu Thị Quỳnh Như 1 - - - 1 215.000 215.000

52 Hoàng Hải Phòng 1 - - - 1 215.000 215.000

53 Triệu Tuấn Tú 1 - - - 1 215.000 215.000

54 Hứa Thị Lệ Thủy 1 - - - 1 215.000 215.000

55 Phùng Quang Vinh 1 - - - 1 215.000 215.000

56 Hoàng Văn Khảo 1 - - - 1 215.000 215.000

57 Trương Văn Duy 1 - - - 1 215.000 215.000

58 Chu Thị Thu Hà 1 - - - 1 215.000 215.000

59 Hoàng Đức Hiệp 1 - - - 1 215.000 215.000

60 Trương Thị Ngọc Hân 1 - - - 1 215.000 215.000

61 Triệu Khánh Huy 1 - - - 1 215.000 215.000

62 Trương Mạnh Hùng 1 - - - 1 215.000 215.000

63 Triệu Chí Kiên 1 - - - 1 215.000 215.000

64 Trần Minh Kiên 1 - - - 1 215.000 215.000

65 Triệu Trung Kiên 1 - - - 1 215.000 215.000

66 Trương Thị Lan 1 - - - 1 215.000 215.000

67 Triệu Quang Long 1 - - - 1 215.000 215.000

68 Triệu Tuấn Linh 1 - - - 1 215.000 215.000

69 Bế Đức Mạnh 1 - - - 1 215.000 215.000

70 Hoàng Thị Hồng Mai 1 - - - 1 215.000 215.000

71 Phùng Thị Thu Hoài 1 - - - 1 215.000 215.000
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72 Phùng Quang Thắng 1 - - - 1 215.000 215.000

73 Triệu Thị Nhài 1 - - - 1 215.000 215.000

74 Triệu Như Quỳnh 1 - - - 1 215.000 215.000

75 Hứa Tường Vy 1 - - - 1 215.000 215.000

76 Nông Thị Bích Thảo 1 - - - 1 215.000 215.000

77 Nông Gia Bảo 1 - - - 1 215.000 215.000

78 Chu Thị Thùy Linh 1 - - - 1 215.000 215.000

79 Hoàng Huy Hải 1 - - - 1 215.000 215.000

80 Trần Huy Hoàng 1 - - - 1 215.000 215.000

81 Nông Văn Hiệp 1 - - - 1 215.000 215.000

82 Lương Đình Huấn 1 - - - 1 215.000 215.000

83 Hoàng T. Bích Huế 1 - - - 1 215.000 215.000

84 Triệu Quốc Khánh 1 - - - 1 215.000 215.000

85 Triệu Thị Luyến 1 - - - 1 215.000 215.000

86 Hoàng Thị Xuân Mai 1 - - - 1 215.000 215.000

87 Hứa Thị Mai 1 - - - 1 215.000 215.000

88 Hoàng Bảo Nam 1 - - - 1 215.000 215.000

89 Hứa Hồng Nhung 1 - - - 1 215.000 215.000

90 Hứa Minh Quân 1 - - - 1 215.000 215.000

91 Trần Minh Tâm 1 - - - 1 215.000 215.000

92 Hứa Quang Khôi 1 - - - 1 215.000 215.000

93 Bế Văn Thành 1 - - - 1 215.000 215.000

94 Đàm Thị Ánh Quyên 1 - - - 1 215.000 215.000

95 Đinh Thị Trang 1 - - - 1 215.000 215.000

96 Nông Tuấn Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

97 Hoàng Thi ̣Diệu 1 - - - 1 215.000 215.000

98 Liễu Trường Giang 1 - - - 1 215.000 215.000
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99 Triệu Hương Giang 1 - - - 1 215.000 215.000

100 Hoàng Văn Hanh 1 - - - 1 215.000 215.000

101  Phùng Minh Hằng 1 - - - 1 215.000 215.000

102 Triệu Huy Hoàng 1 - - - 1 215.000 215.000

103 Triệu Thi ̣Huế 1 - - - 1 215.000 215.000

104 Hứa Văn Huy 1 - - - 1 215.000 215.000

105 Nguyễn Quốc Huy 1 - - - 1 215.000 215.000

106 Triệu Thu Hường 1 - - - 1 215.000 215.000

107 Triệu Quốc Khánh 1 - - - 1 215.000 215.000

108 Trần Thi ̣Mai Lan 1 - - - 1 215.000 215.000

109 Trương Quyền Linh 1 - - - 1 215.000 215.000

110 Trần Thi ̣Tô ́Loan 1 - - - 1 215.000 215.000

111 Hoàng Khánh Ly 1 - - - 1 215.000 215.000

112 Hoàng Thi ̣An Na 1 - - - 1 215.000 215.000

113 Trương Lê Na 1 - - - 1 215.000 215.000

114 Nguyễn Sơn Nam 1 - - - 1 215.000 215.000

115 Triệu Tuyết Mai 1 - - - 1 215.000 215.000

116 Hoàng Kiều Nga 1 - - - 1 215.000 215.000

117 Hứa Thi ̣Kim Oanh 1 - - - 1 215.000 215.000

118 Trương Như Phúc 1 - - - 1 215.000 215.000

119 Triệu Minh Phương 1 - - - 1 215.000 215.000

120 Hoàng Văn Quỳnh 1 - - - 1 215.000 215.000

121 Lương Quốc Thái 1 - - - 1 215.000 215.000

122 Hoàng Ngọc Tú 1 - - - 1 215.000 215.000

123 Bê ́Thi ̣Kim Tuyết 1 - - - 1 215.000 215.000

124 Trương Tu ́Uyên 1 - - - 1 215.000 215.000

125 Hoàng Văn Trường 1 - - - 1 215.000 215.000
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126 Hoàng Thi ̣Thảo Vân 1 - - - 1 215.000 215.000

127 Bê ́Đức Vũ 1 - - - 1 215.000 215.000

128 Nông Hoàng Vũ 1 - - - 1 215.000 215.000

8 TH &THCS Liên Hội 184 - 7 - - - - 184 - 7 21.242.000 21.242.000

1 Lương Xuân Bắc 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

2 Nông Hoài Băng 1 - - - 1 215.000 215.000

3 Mã Thị Hà Giang - - 1 - 1 86.000 86.000

1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

4 Lương Trung Hiếu 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

5 Nông Việt Hoàng 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

6 Trần Bảo Khang 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

7 Chu Hoàng Long 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

8 Lương Phương Ly 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

9 Lương Bảo Ngọc 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

10 Hứa Yến Nhi 1 - - - 1 215.000 215.000

11 Lương Huy Phú 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

12 Hoàng Thị Mai Phương 1 - - - 1 215.000 215.000

13 Lương Trúc Quỳnh 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

14 Hoàng Thái Sơn 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

15 Lương Khánh Thy 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

16 Liễu Minh Trí 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

17 Lý Bảo Trung 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

18 Đàm Minh Vũ 1 - - - 1 215.000 215.000
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19 Hà Tường Vy 1 - - - 1 215.000 215.000

20 Hoàng Hà Vy 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

21 Liễu Thị Trúc Vy 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

22 Lương Thị Hải Yến 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

23 Triệu Gia Bảo 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

24 Hoàng Mạnh Cường 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

25 Bế Kim Dung 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

26 Nông Hồng Duyên 1 - - - 1 215.000 215.000

27 Hoàng Thị Ngọc Hoa 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

28 Hoàng Công Hóa - - 1 - 1 86.000 86.000 T2/2024 về
đích NTM

1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

29 Mã Mạnh Hùng 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

30 Bế Thị Diệu Linh 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

31 Hoàng Đức Long 1 - - - 1 215.000 215.000

32 Hoàng Khánh Ly 1 - - - 1 215.000 215.000

33 Hoàng Trà My 1 - - - 1 215.000 215.000

34 Lương Đình Hải Nam 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

35 Hứa Trung Nguyên 1 - - - 1 215.000 215.000

36 Hướng Mạnh Nguyên 1 - - - 1 215.000 215.000

37 Hoàng Vân Phi 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

38 Nông Hồng Phúc 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

39 Hoàng Minh Phước 1 - - - 1 215.000 215.000
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40 Nông Minh Phương 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

41 Lý Thu Thủy 1 - - - 1 215.000 215.000

42 Vy Thị Bảo Trâm 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

43 Lương Minh Vũ 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

44 Bế Hà Vy 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

45 Đặng Thảo Yến 1 - - - 1 215.000 215.000

46 Bế Quỳnh Như 1 - - - 1 215.000 215.000

47 Hà Anh Vũ 1 - - - 1 215.000 215.000

48 Hà Quang Linh 1 - - - 1 215.000 215.000

49 Hoàng Mạnh Hùng 1 - - - 1 215.000 215.000

50 Hoàng Ngọc Hân 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

51 Hoàng Tâm Đan 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

52 Hoàng Thị Kim Thùy 1 - - - 1 215.000 215.000

53 Hoàng Thị Thu Huyền 1 - - - 1 215.000 215.000

54 Hứa Bích Hạnh 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

55 Hứa Thành Thảo 1 - - - 1 215.000 215.000

56 Hứa Thị Thùy Linh 1 - - - 1 215.000 215.000

57 Lương Bằng Quang 1 - - - 1 215.000 215.000

58 Lương Hoàng Anh 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

59 Lương Hoàng Quỳnh Chi 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

60 Lương Ngọc Lan 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

61 Lương Thị Mai Thu 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM
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62 Lương Thị Thục Nhi 1 - - - 1 215.000 215.000

63 Lý Văn Dương 1 - - - 1 215.000 215.000

64 Mạc Minh Thư 1 - - - 1 215.000 215.000

65 Nông Khánh Duy 1 - - - 1 215.000 215.000

66 Phùng Thị Thu Yến 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

67 Trần Hải Nam 1 - - - 1 215.000 215.000

68 Triệu Thanh Trúc 1 - - - 1 215.000 215.000

69 Đường Minh Quyền - - 1 - 1 86.000 86.000

1 - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

70 Long Khánh Duy - - 1 - 1 86.000 86.000 T2/2024 về
đích NTM

1 - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

71 Nông Trọng Vĩnh 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

72 Lương Phương Anh 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

73 Mã Gia Bảo 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

74 Lương Ngọc Hân 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

75 Bế Thu Huyền 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

76 Hứa Duy Khánh 1 - - - 1 215.000 215.000

77 Lương Thành Luân 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

78 Nông Thị Trà My 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

79 Nguyễn Bảo Nam 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

80 Lương Hoài Nam 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

81 Liễu Thị Kim Ngân 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM
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82 Hứa Thị Bích Nguyệt 1 - - - 1 215.000 215.000

83 Lương Thị Nhất 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

84 Nông Cao Tăng 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

85 Lương Bảo Thi 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

86 Hứa Hoài Thu 1 - - - 1 215.000 215.000

87 Liễu Thị Anh Thư 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

88 Lương Minh Trí 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

89 Vi Thanh Trúc 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

90 Lý Anh Tuấn 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

91 Phùng Ánh Tuyết 1 - - - 1 215.000 215.000

92 Nông Tuấn Vũ 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

93 Hứa Quỳnh Nhã Uyên 1 - - - 1 215.000 215.000

94 Phùng Thị Hải Yến 1 - - - 1 215.000 215.000

95 Triệu Hải Yến 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

96 Hoàng Tiến Tài 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

97 Nông Quốc Cường 1 - - - 1 215.000 215.000

98 Liễu Minh Đăng 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

99 Triệu Văn Duy 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

100 Hà Đức Hải 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

101 Nông Hoàng Hiệp 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

102 Phùng Thị Bích Hồng 1 - - - 1 215.000 215.000

103 Nông Mạnh Hùng 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM
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104 Bế Khánh Hưng
- - 1 - 1 86.000 86.000 T2/2024 về

đích NTM

1 - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

105 Nông Thị Ngọc Khuê 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

106 Nông Thanh Lâm 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

107 Lương Hoàng Lan 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

108 Lý Hoàng Long 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

109 Nông Nhật Minh 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

110
Lương Thúy Nga
Về đích nông thôn mới từ
T2/2024

- - 1 - 1 86.000 86.000

1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

111 Giang Hà Bảo Ngọc 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

112 Hoàng Khánh Ngọc 1 - - - 1 215.000 215.000

113 Liễu Hải Nguyên 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

114 Hoàng Yến Nhi 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

115 Hứa Hồng Nhung 1 - - - 1 215.000 215.000

116 Hoàng Thị Kim Oanh 1 - - - 1 215.000 215.000

117 Lương Đàm Mai Phương 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

118 Hoàng Phương Thảo 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

119 Hứa Hoàng Thiên 1 - - - 1 215.000 215.000

120 Hoàng Vân Thư 1 - - - 1 215.000 215.000

121 Bế Anh Tiến 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

122 Lương Thị Ngọc Trâm 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

123 Hoàng Huyền Trang 1 - - - 1 215.000 215.000
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124 Hứa Quang Vinh 1 - - - 1 215.000 215.000

125 Hứa Hoài Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

126 Hứa Quỳnh Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

127 Nông Thị Bích Diệp 1 - - - 1 215.000 215.000

128 Nông Trường Giang 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

129 Lương Ngọc Hân 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

130 Hứa Hồng Hạnh 1 - - - 1 215.000 215.000

131 Trần Thanh Hiến 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

132 Hà Thị Hoa 1 - - - 1 215.000 215.000

133 Nông Thanh Hoài 1 - - - 1 215.000 215.000

134 Hứa Thị Huế 1 - - - 1 215.000 215.000

135 Triệu Tuấn Hưng 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

136 Lương Bảo Khánh 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

137 Liễu Văn Mạnh 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

138 Nông Nhật Minh 1 - - - 1 215.000 215.000

139 Triệu Mạnh Nam 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

140 Lương Bích Ngọc 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

141 Hứa Thị Quỳnh Như 1 - - - 1 215.000 215.000

142 Triệu Đức Tâm 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

143 Hứa Văn Thuần 1 - - - 1 215.000 215.000

144 Bế Hoài Thương 1 - - - 1 215.000 215.000

145 Hoàng Thủy Tiên 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM
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146 Hoàng Minh Tiến 1 - - - 1 215.000 215.000

147 Phùng Thị Quỳnh Trâm 1 - - - 1 215.000 215.000

148 Hà Tuấn Tú 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

149 Nông Thị Minh Tuyết 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

150 Hoàng Tuấn Biển 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

151 Bế Tuấn Anh 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

152 Hoàng Quốc Anh 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

153 Hoàng Việt Anh 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

154 Triệu Tuấn Anh 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

155 Nông Ngọc Chi 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

156 Hứa Quốc Cường 1 - - - 1 215.000 215.000

157 Hà Hữu Đạt 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

158 Lý Thị Thùy Dung 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

159 Liễu Văn Đồng - - 1 - 1 86.000 86.000 T2/2024 về
đích NTM

1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

160 Liễu Xuân Hải 1 - - - 1 215.000 215.000

161 Lương Hoàng Hải 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

162 Nông Hải Hậu 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

163 Phùng Văn Hiệp 1 - - - 1 215.000 215.000

164 Lương Minh Hoàng 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

165 Hứa Minh Hoàng 1 - - - 1 215.000 215.000

166 Mai Việt Hoàng 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM
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167 Nông Thanh Hoàng 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

168 Hứa Thị Huệ 1 - - - 1 215.000 215.000

169 Lý Mạnh Hùng 1 - - - 1 215.000 215.000

170 Nông Ngọc Huy 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

171 Hứa Trung Kiên 1 - - - 1 215.000 215.000

172 Hoàng Thị Tuyết Mai 1 - - - 1 215.000 215.000

173 Nông Quốc Nghĩa 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

174 Phùng Thị Hồng Nhung 1 - - - 1 215.000 215.000

175 Phùng Thị Vân Phương 1 - - - 1 215.000 215.000

176 Triệu Minh Quân 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

177 Lương Thiện Qúy 1 - - - 1 43.000 43.000 T2/2024 về
đích NTM

178 Hà Quốc Thưởng 1 - - - 1 215.000 215.000

179 Nông Thanh Tiến 1 - - - 1 215.000 215.000

180 Phùng Minh Tiến 1 - - - 1 215.000 215.000

181 Hoàng Kiên Trung 1 - - - 1 215.000 215.000

182 Hà Anh Tuấn 1 - - - 1 215.000 215.000

183 Hứa Minh Vũ 1 - - - 1 215.000 215.000

184 Hà Thị Hải Yến 1 - - - 1 215.000 215.000

9 TH&THCS Tràng Các 117 - - - - - - 117 - - 25.155.000 25.155.000

1 Chu Thanh Chúc 1 - - 1 215.000 215.000

2 Vi Thị Hằng  1 - - 1 215.000 215.000

3 Lý Thu Hiền 1 - - 1 215.000 215.000

4 Hà Mai Lan  1 - - 1 215.000 215.000

5 Hoàng Thị Thu Liễu 1 - - 1 215.000 215.000
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6 Hoàng Thị Lương Liễu 1 - - 1 215.000 215.000

7 Chu Thị Liễu 1 - - 1 215.000 215.000

8 Lý Thị Linh 1 - - 1 215.000 215.000

9 Chu Bích Ngọc 1 - - 1 215.000 215.000

10 Hứa Thị Hồng Nhung  1 - - 1 215.000 215.000

11 Chu Tuyết Nhi  1 - - 1 215.000 215.000

12 Hoàng Thị Tám 1 - - 1 215.000 215.000

13 Hoàng Đức Tài 1 - - 1 215.000 215.000

14 Hoàng Văn Tường 1 - - 1 215.000 215.000

15 Hoàng Thị Thu Thảo 1 - - 1 215.000 215.000

16 Chu Hoài Thu 1 - - 1 215.000 215.000

17 Hoàng Văn Thuần 1 - - 1 215.000 215.000

18 Hà Quang Vinh  1 - - 1 215.000 215.000

19 Hoàng Thế Vinh 1 - - 1 215.000 215.000

20 Lý Tường Vy 1 - - 1 215.000 215.000

21 Chu Thị Kim Yến 1 - - 1 215.000 215.000

22 Vi Tuấn Anh 1 - - 1 215.000 215.000

23 Chu Thúy Chiều 1 - - 1 215.000 215.000

24 Vi Thanh Hà 1 - - 1 215.000 215.000

25 Vi Thái Hòa 1 - - 1 215.000 215.000

26 Vi Thị Hải Huyên 1 - - 1 215.000 215.000

27 Phùng Ngọc Khuê 1 - - 1 215.000 215.000

28 Hoàng Thị Ngọc Lan 1 - - 1 215.000 215.000

29 Hoàng Gia Linh 1 - - 1 215.000 215.000

30 Lộc Thùy Linh 1 - - 1 215.000 215.000

31 Vi Thị Khánh Ly 1 - - 1 215.000 215.000

32 Vi Hằng Nga 1 - - 1 215.000 215.000
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33 Vi Ngọc Niệm 1 - - 1 215.000 215.000

34 Chu Văn Phước 1 - - 1 215.000 215.000

35 Vi Văn Phượng 1 - - 1 215.000 215.000

36 Vi Minh Quyền 1 - - 1 215.000 215.000

37 Lý Chu Toàn 1 - - 1 215.000 215.000

38 Hoàng Thanh Thúy 1 - - 1 215.000 215.000

39 Hoàng Bạch Tuyết 1 - - 1 215.000 215.000

40 Triệu Bảo Nam 1 - - 1 215.000 215.000

41 Nông Hoài Thương 1 - - 1 215.000 215.000

42 Hoàng Lan Anh 1 - - 1 215.000 215.000

43 Vi Quốc Đạt 1 - - 1 215.000 215.000

44 Hoàng Thị Khuê 1 - - 1 215.000 215.000

45 Hoàng Minh Khôi 1 - - 1 215.000 215.000

46 Chu Thị Phượng 1 - - 1 215.000 215.000

47 Hoàng Nhật Quang 1 - - 1 215.000 215.000

48 Hà Thị Như Quỳnh 1 - - 1 215.000 215.000

49 Hoàng Thị Minh Tâm 1 - - 1 215.000 215.000

50 Vi Văn Tuấn 1 - - 1 215.000 215.000

51 Vi Thanh Thảo 1 - - 1 215.000 215.000

52 Hoàng Toàn Thắng 1 - - 1 215.000 215.000

53 Chu Thị Ngọc Ánh 1 - - 1 215.000 215.000

54 Vi Khánh Duy 1 - - 1 215.000 215.000

55 Chu Thị Hương 1 - - 1 215.000 215.000

56 Hoàng Lan Hương 1 - - 1 215.000 215.000

57 Hoàng Duy Khánh 1 - - 1 215.000 215.000

58 Vi Thị Mai Lan 1 - - 1 215.000 215.000

59 Chu  Thị Kim Luyến 1 - - 1 215.000 215.000
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60 Lộc Đức Lương 1 - - 1 215.000 215.000

61 Vi Thị Yến Nhi 1 - - 1 215.000 215.000

62 Ngô Kiều Oanh 1 - - 1 215.000 215.000

63 Lộc Mạnh Thắng 1 - - 1 215.000 215.000

64 Hoàng Hà Vy 1 - - 1 215.000 215.000

65 Hoàng Kim Chi 1 - - 1 215.000 215.000

66 Hoàng Thị  Bích 1 - - 1 215.000 215.000

67 Hoàng Thành Đạt 1 - - 1 215.000 215.000

68 Hoàng Thị Hường 1 - - 1 215.000 215.000

69 Lý Quang Huy 1 - - 1 215.000 215.000

70 Hoàng Văn Liền 1 - - 1 215.000 215.000

71 Chu Thị Mai 1 - - 1 215.000 215.000

72 Hứa Đức Ngân 1 - - 1 215.000 215.000

73 Hoàng Thị Miên 1 - - 1 215.000 215.000

74 Hoàng Đức Mạnh 1 - - 1 215.000 215.000

75 Vi Thị Châm 1 - - 1 215.000 215.000

76 Hoàng Hữu Quyền 1 - - 1 215.000 215.000

77 Hà Thu Trang 1 - - 1 215.000 215.000

78 Chu Thị Minh Tuyết 1 - - 1 215.000 215.000

79 Hoàng Tuấn Tùng 1 - - 1 215.000 215.000

80 Vi Thanh Thảo 1 - - 1 215.000 215.000

81 Hoàng Thị Thu 1 - - 1 215.000 215.000

82 Chu Dương Phương Anh 1 - - 1 215.000 215.000

83 Hứa Thị Huyền Diệu 1 - - 1 215.000 215.000

84 Nông Thị Thu Hoài 1 - - 1 215.000 215.000

85 Lăng Mạnh Hoàng 1 - - 1 215.000 215.000

86 Hoàng Lâm Huy 1 - - 1 215.000 215.000
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87 Trương Đức Duy 1 - - 1 215.000 215.000

88 Chu Thị Ngọc Mai 1 - - 1 215.000 215.000

89 Trương Tuấn Tú 1 - - 1 215.000 215.000

90 Hà Thị Ngọc Ánh 1 - - 1 215.000 215.000

91 Vi Thành Bền 1 - - 1 215.000 215.000

92 Ngô Văn Chầm 1 - - 1 215.000 215.000

93 Chu Thị Điểm 1 - - 1 215.000 215.000

94 Lý Phương Đông 1 - - 1 215.000 215.000

95 Đặng Thành Dương 1 - - 1 215.000 215.000

96 Hoàng Minh Hiếu 1 - - 1 215.000 215.000

97 Hoàng Bích Hồng 1 - - 1 215.000 215.000

98 Chu Thị Hồng Huệ 1 - - 1 215.000 215.000

99 Hoàng Thị Hường 1 - - 1 215.000 215.000

100 Chu Quang Huy 1 - - 1 215.000 215.000

101 Lý Văn Huy 1 - - 1 215.000 215.000

102 Vi Tuấn Khanh 1 - - 1 215.000 215.000

103 Chu Đình Khôi 1 - - 1 215.000 215.000

104 Hứa Bảo Lâm 1 - - 1 215.000 215.000

105 Vi Thị Hương Lan 1 - - 1 215.000 215.000

106 Lý Thị Lệ 1 - - 1 215.000 215.000

107 Hoàng Duy Mạnh 1 - - 1 215.000 215.000

108 Chu Nguyễn Hoàng Nam 1 - - 1 215.000 215.000

109 Chu Mạnh Quân 1 - - 1 215.000 215.000

110 Hoàng Vi Minh Quân 1 - - 1 215.000 215.000

111 Hoàng Thanh Thùy 1 - - 1 215.000 215.000

112 Chu Lệ Tiệm 1 - - 1 215.000 215.000

113 Lăng Thế Toàn 1 - - 1 215.000 215.000
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114 Vi Quốc Trung 1 - - 1 215.000 215.000

115 Dương Văn Trưởng 1 - - 1 215.000 215.000

116 Hoàng Minh Vũ 1 - - 1 215.000 215.000

117 Vi Quốc Lập 1 - - 1 215.000 215.000

10 TH và THCS Điềm He 59 - - - - - - 59 - - 12.685.000 12.685.000

1 Lý Linh Chi 1 - - 1 215.000 215.000

2 Hoàng Minh Chí 1 - - 1 215.000 215.000

3 Nguyễn Hoàng Dương 1 - - 1 215.000 215.000

4 Tăng Hữu Tài 1 - - 1 215.000 215.000

5 Lăng Kim Thoa 1 - - 1 215.000 215.000

6 Hoàng Thị Anh Thư 1 - - 1 215.000 215.000

7 Phùng Mạnh Tùng 1 - - 1 215.000 215.000

8 Chu Thúy Hiền 1 - - 1 215.000 215.000

9 Hứa Hoàng Khánh Phương 1 - - 1 215.000 215.000

10 Lưu Văn Tuấn 1 - - 1 215.000 215.000

11 Hoàng Anh Tuấn 1 - - 1 215.000 215.000

12 Chu Khánh Như 1 - - 1 215.000 215.000

13 Hoàng Hà My 1 - - 1 215.000 215.000

14 Lộc Phan Thanh Hạ 1 1 215.000 215.000

15 Lăng Ngọc Diễm 1 - - 1 215.000 215.000

16 Chu Ngọc Diệu 1 - - 1 215.000 215.000

17 Hoàng Hải Hà 1 - - 1 215.000 215.000

18 Dương Thu Hiền 1 - - 1 215.000 215.000

19 Chu Văn Hiếu 1 - - 1 215.000 215.000

20 Hoàng Văn Hoạt 1 - - 1 215.000 215.000

21 Lăng Thị Khánh Như 1 - - 1 215.000 215.000

22 Trần Ánh Tuyết 1 - - 1 215.000 215.000
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23 Lý Hạ Vy 1 - - 1 215.000 215.000

24 Liễu Minh Quân 1 1 215.000 215.000

25 Hoàng Minh Chiến 1 - - 1 215.000 215.000

26 Đàm Hà Linh 1 - - 1 215.000 215.000

27 Lăng Hà Nhi 1 - - 1 215.000 215.000

28 Chu Thị Phương Thảo 1 - - 1 215.000 215.000

29 Hứa Chí Bình 1 - - 1 215.000 215.000

30 Hứa Bích Diệp 1 - - 1 215.000 215.000

31 Hoàng Văn Đạt 1 - - 1 215.000 215.000

32 Lý Thị Thu Hoài 1 - - 1 215.000 215.000

33 Phùng Đức Minh 1 - - 1 215.000 215.000

34 Chu Mạnh Quang 1 - - 1 215.000 215.000

35 Phùng Ngọc Thúy 1 - - 1 215.000 215.000

36 Lương Thị Cẩm Tú 1 - - - 1 215.000 215.000

37 Lý Quý Sơn 1 - - 1 215.000 215.000

38 Triệu Bích Diệp 1 - - 1 215.000 215.000

39 Hoàng Thị Vy 1 - - 1 215.000 215.000

40 Lý Hoàng Long 1 - - 1 215.000 215.000

41 Triệu Hà Vy 1 - - 1 215.000 215.000

42 Hứa Đức Duy 1 - - - 1 215.000 215.000

43 Hà Thu Diệu 1 - - - 1 215.000 215.000

44 Chu Thị Bảo Châm 1 - - - 1 215.000 215.000

45 Hoàng Nguyễn Thu Thảo 1 1 215.000 215.000

46 Luân Thị Nghĩa 1 - - 1 215.000 215.000

47 Hoàng Minh Quân 1 - - 1 215.000 215.000

48 Hà Ngọc Tuyên 1 - - 1 215.000 215.000

49 Hà Hải Đăng 1 - - 1 215.000 215.000
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50 Hoàng Triệu Vy 1 - - 1 215.000 215.000

51 Lô Hoài Nam 1 - - 1 215.000 215.000

52 Đàm Hoàng Anh 1 - - 1 215.000 215.000

53 Lưu Đức Anh 1 - - 1 215.000 215.000

54 Lý Bảo Hân 1 - - 1 215.000 215.000

55 Lăng Phương Thanh 1 - - 1 215.000 215.000

56 Chu Quang Vinh 1 - - 1 215.000 215.000

57 Lý Khánh Huyền 1 - - 1 215.000 215.000

58 Lý Thị Quỳnh Lan 1 - - 1 215.000 215.000

59 Lăng Hoàng Thiên 1 - - 1 215.000 215.000

11 TH&THCS Tú Xuyên 26 - 56 - - - - 26 - 56 11.610.000 11.610.000

1 Triệu Thị Thuý 1 - - 1 215.000 215.000

2 Hoàng Quốc Khánh 1 - - 1 215.000 215.000

3 Ngô Hoàng Bảo 1 - - 1 215.000 215.000

4 Hoàng Tuấn Được 1 - - 1 215.000 215.000

5 Nông Thành Đô - - 1 1 107.500 107.500

6 Chu Thị Dung - - 1 1 107.500 107.500

7 Đàm Thị Kiều - - 1 1 107.500 107.500

8 Chu Thị Thu Chiều - - 1 1 107.500 107.500

9 Đàm Thị Thu Hà - - 1 1 107.500 107.500

10 Lý Hương Dung - - 1 1 107.500 107.500

11 Nông Thuỷ Tiên - - 1 1 107.500 107.500

12 Hoàng Mạnh Quỳnh - - 1 1 107.500 107.500

13 Chu Thanh Đạt - - 1 1 107.500 107.500

14 Đàm Văn Lịch - - 1 1 107.500 107.500

15 Hoàng Minh Đức - - 1 1 107.500 107.500

16 Hoàng Thị Thu Hằng - - 1 1 107.500 107.500
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17 Triệu Thị Quỳnh Anh - - 1 1 107.500 107.500

18 Triệu Thị Thơm - - 1 1 107.500 107.500

19 Hoàng Đức Huy - - 1 1 107.500 107.500

20 Chu Đức Huy - - 1 1 107.500 107.500

21 Chu Thị Kim Chi - - 1 1 107.500 107.500

22 Hoàng Nhã Uyên - - 1 1 107.500 107.500

23 Chu Thị Hải Hà - - 1 1 107.500 107.500

24 Nông Thị Loan 1 - - 1 215.000 215.000

25 Hoàng Thị Tài 1 - - 1 215.000 215.000

26 Trần Ngọc Mai - - 1 1 107.500 107.500

27 Chu Thanh Tùng 1 - - 1 215.000 215.000

28 Triệu Thu Trang - - 1 1 107.500 107.500

29 Hoàng Thị Nguyệt - - 1 1 107.500 107.500

30 Triệu Quang Vinh - - 1 1 107.500 107.500

31 Hoàng Minh Anh - - 1 1 107.500 107.500

32 Nông Thuý Sinh - - 1 1 107.500 107.500

33 Nông Thị Hải Lý - - 1 1 107.500 107.500

34 Nông Diệu Hoa - - 1 1 107.500 107.500

35 La Thị Hân - - 1 1 107.500 107.500

36 La Hoàng Như Quỳnh - - 1 1 107.500 107.500

37 Đàm Long Vũ 1 - - 1 215.000 215.000

38 Triệu Thuý Quỳnh - - 1 1 107.500 107.500

39 Hoàng Tiểu Quyên - - 1 1 107.500 107.500

40 Phù Thị Yến - - 1 1 107.500 107.500

41 Trần Thu Hương - - 1 1 107.500 107.500

42 Nguyễn Đình Long - - 1 1 107.500 107.500

43 Tiêu Thanh Hằng - - 1 1 107.500 107.500
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44 Triệu Hoàng Sỹ Lân 1 - - 1 215.000 215.000

45 Đàm Đức Lương 1 - - 1 215.000 215.000

46 Đàm Văn Đồng 1 - - 1 215.000 215.000

Chu Minh Vũ - - 1 1 107.500 107.500

47 Hoàng Thị Tâm Như 1 - - 1 215.000 215.000

48 Hoàng Văn Thơ 1 - - 1 215.000 215.000

49 Hoàng Thị Chuyên 1 - - 1 215.000 215.000

50 Đàm Nhật Kim Chi 1 - - 1 215.000 215.000

51 Chu Minh Tiến 1 - - 1 215.000 215.000

52 Chu Đức Thịnh 1 - - 1 215.000 215.000

53 La Thị Quỳnh Chi - - 1 1 107.500 107.500

54 Chu Thị Bích 1 - - 1 215.000 215.000

55 Hoàng Minh Phương - - 1 1 107.500 107.500

56 Nông Kím Xuyến - - 1 1 107.500 107.500

57 La Hoàng Anh Tuấn - - 1 1 107.500 107.500

58 Triệu Linh Trung - - 1 1 107.500 107.500

59 Hoàng Đức Thiện - - 1 1 107.500 107.500

60 Lương Thanh Tuyền - - 1 1 107.500 107.500

61 Hoàng Thị Khánh Ly - - 1 1 107.500 107.500

62 Hoàng Thị Kim Chi - - 1 1 107.500 107.500

63 Nông Thị Quỳnh - - 1 1 107.500 107.500

64 Nông Ngọc Xiêm - - 1 1 107.500 107.500

65 Đàm Thanh Thuỷ 1 - - 1 215.000 215.000

66 Trần Thị Anh Thư 1 - - 1 215.000 215.000

67 Đàm Văn Toán 1 - - 1 215.000 215.000

68 Chu Thị Điệp 1 - - 1 215.000 215.000

69 Hoàng Thế Việt 1 - - 1 215.000 215.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



70 Đàm Văn Nghị 1 - - 1 215.000 215.000

71 Chu Hải Nam 1 - - 1 215.000 215.000

72 Đàm Thị Huệ 1 - - 1 215.000 215.000

73 La Thị Hảo - - 1 1 107.500 107.500

74 La Anh Quân - - 1 1 107.500 107.500

75 Triệu Khánh Ly - - 1 1 107.500 107.500

76 Nông Văn Quang - - 1 1 107.500 107.500

77 Triệu Khánh Duy - - 1 1 107.500 107.500

78 Lương Thuý Ngọc - - 1 1 107.500 107.500

79 Nông Bích Diệp - - 1 1 107.500 107.500

80 Nông Đức Toàn - - 1 1 107.500 107.500

81 Triệu Quỳnh Chi - - 1 1 107.500 107.500

12 TH &THCS Bình Phúc 41 - 1 - - - - 41 - 1 8.922.500 8.922.500

1 Đỗ Ngọc Bích 1 - 1 215.000 215.000

2 Chu Thị Thanh Đào 1 - 1 215.000 215.000

3 Linh Mạnh Hùng 1 - 1 215.000 215.000

4 Đỗ Thùy Na 1 - 1 215.000 215.000

5 Vy Thị Như 1 - 1 215.000 215.000

6 Đỗ Việt Thắng 1 - 1 215.000 215.000

7 Hoàng Bảo Trâm 1 - 1 215.000 215.000

8 Đỗ Tường Vy 1 - 1 215.000 215.000

9 Hoàng Mạnh Quyết 1 - 1 215.000 215.000

10 Nông Hải Yến 1 - 1 215.000 215.000

11 Hà Minh Kỳ 1 - 1 215.000 215.000

12 Dương Thị Ánh Tuyết 1 - 1 215.000 215.000

13 Linh Gia Bảo 1 - 1 215.000 215.000

14 Nông Duy Công 1 - 1 215.000 215.000
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15 Nguyễn Phương Thùy 1 - 1 215.000 215.000

16 Nông Duy Thế 1 - 1 215.000 215.000

17 Hoàng Thanh Tuyền 1 - 1 215.000 215.000

18 Trần Mạnh Hưởng 1 - 1 215.000 215.000

19 Triệu Quốc Toàn 1 - 1 215.000 215.000

20 Vi Văn Lập 1 - 1 215.000 215.000

21 Linh Gia Huy 1 - 1 215.000 215.000

22 Trần Quang Dũng 1 - 1 215.000 215.000

23 Lê Minh Khang 1 - 1 215.000 215.000

24 Hoàng Khánh Linh 1 - 1 215.000 215.000

25 Đỗ Tùng Lâm 1 - 1 215.000 215.000

26 Chu Diệu Ngân 1 - 1 215.000 215.000

27 Vy Nguyễn Phương Trang - 1 1 107.500 107.500

28 Trần Thị Thu Chuyên 1 - 1 215.000 215.000

29 Linh Tiến Hải 1 - 1 215.000 215.000

30 Nông Thúy Phượng 1 - 1 215.000 215.000

31 Đỗ Duy Tân 1 - 1 215.000 215.000

32 Đỗ Đình Tiến 1 - 1 215.000 215.000

33 Hoàng Hải Phong 1 - 1 215.000 215.000

34 Đỗ Lâm Vũ 1 - 1 215.000 215.000

35 Vi Khánh Hưng 1 - 1 215.000 215.000

36 Nông Yến Nhi 1 - 1 215.000 215.000

37 Đỗ Hồng Sơn 1 - 1 215.000 215.000

38 Nông Thế Tường 1 - 1 215.000 215.000

39 Linh Anh Vững 1 - 1 215.000 215.000

40 Hà Thị Phương Ánh 1 - 1 215.000 215.000

41 Phùng Thị Tường Vy 1 - 1 215.000 215.000
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42 Hoàng Tuấn Trung 1 - 1 215.000 215.000

13 PTDT BT TH & THCS Điềm
He 48 - 5 - - - - 48 - 5 10.857.500 10.857.500

1 Chu Tiến Đạt 1 - - - 1 215.000 215.000

2 Lý Thùy Trâm 1 - - - 1 215.000 215.000

3 Chu Thanh Hoan 1 - 1 215.000 215.000

4 Chu Văn Nguyên 1 - 1 215.000 215.000

5 Hứa Văn Vĩ 1 - 1 215.000 215.000

6 Lý Thu Phương 1 - 1 215.000 215.000

7 Chu Thanh Thảo 1 - 1 215.000 215.000

8 Hà Thanh Thảo 1 - 1 215.000 215.000

9 Chu Cao Thế 1 - 1 215.000 215.000

10 Lý Minh Quân 1 - 1 215.000 215.000

11 Hứa Duy Khánh 1 - 1 215.000 215.000

12 Hứa Minh Khôi 1 - 1 215.000 215.000

13 Triệu Thị Lam 1 - 1 215.000 215.000

14 Hoàng Bảo Ninh - 1 1 107.500 107.500

15 Phùng Thị An 1 - 1 215.000 215.000

16 Chu Thị Kim Chi 1 - 1 215.000 215.000

17 Nông Thùy Diệu 1 - 1 215.000 215.000

18 Lương Thị Hạnh 1 - 1 215.000 215.000

19 Chu Quang Hiếu 1 - 1 215.000 215.000

20 Nông Thị Hương Lan 1 - 1 215.000 215.000

21 Lý Thị Kiều Oanh 1 - 1 215.000 215.000

22 Hứa Thị Oanh 1 - 1 215.000 215.000

23 Hoàng Xuân Quyền 1 - 1 215.000 215.000

24 Chu Văn Thắng 1 - 1 215.000 215.000

25 Chu Minh Quân 1 - 1 215.000 215.000
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26 Chu Văn Sơn 1 - 1 215.000 215.000

27 Hoàng Thị Yến 1 - 1 215.000 215.000

28 Vy Tuấn Anh - 1 1 107.500 107.500

29 Vy Hứa Minh Nguyên - 1 1 107.500 107.500

30 Triệu Quỳnh Chi 1 - 1 215.000 215.000

31 Hứa Minh Hiến 1 - 1 215.000 215.000

32 Lý Mạnh Huấn 1 - 1 215.000 215.000

33 Hoàng Mạnh Huy 1 - 1 215.000 215.000

34 Hứa Thị Diệu Ly 1 - 1 215.000 215.000

35 Hứa Duy Mạnh 1 - 1 215.000 215.000

36 Hứa Tiến Minh 1 - - - 1 215.000 215.000

37 Hoàng Hải Nam 1 - - - 1 215.000 215.000

38 Lý Thị Linh Như 1 - - - 1 215.000 215.000

39 Chu Thị Thảo 1 - - - 1 215.000 215.000

40 Hoàng Thanh Bình - 1 1 107.500 107.500

41 Nguyễn Hoàng Lê Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

42 Hứa Thị Dung 1 - - - 1 215.000 215.000

43 Hứa Thành Duy 1 - - - 1 215.000 215.000

44 Lý Thị Yến 1 - - - 1 215.000 215.000

45 Chu Ngọc Cảnh 1 - - - 1 215.000 215.000

46 Nông Anh Dũng 1 - - - 1 215.000 215.000

47 Hoàng Mạnh Duy 1 - - - 1 215.000 215.000

48 Chu Mạnh Hải 1 - - - 1 215.000 215.000

49 Chu Duy Khoa 1 - - - 1 215.000 215.000

50 Nông Thiị Kiên 1 - - - 1 215.000 215.000

51 Chu Thị Nguyệt 1 - - - 1 215.000 215.000

52 Hoàng Thị Viên 1 - - - 1 215.000 215.000
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53 Hoàng Phương Thùy - - 1 - 1 107.500 107.500

15 PTDTBT TH và THCS Hòa
Bình 109 - - - - - - 109 - - 23.435.000 23.435.000

1 Hoàng Gia Bảo 1 - - - 1 215.000 215.000

2 Hoàng Xuân Cảnh 1 - - - 1 215.000 215.000

3 Phùng Đức Cường 1 - - - 1 215.000 215.000

4 Nông Thị Châm 1 1 215.000 215.000

5 Nông Thu Hằng 1 1 215.000 215.000

6 Lý Hải Đông 1 1 215.000 215.000

7 Hoàng Bảo Ngọc 1 1 215.000 215.000

8 Phùng Đức Tú 1 1 215.000 215.000

9 Hoàng Thùy Trang 1 1 215.000 215.000

10 Hoàng Thùy Trâm 1 1 215.000 215.000

11 Hoàng Minh Vũ 1 1 215.000 215.000

12 Nông Thị Duyên 1 1 215.000 215.000

13 Hoàng Thị Ánh Khuyên 1 1 215.000 215.000

14 Nông Văn Thức 1 1 215.000 215.000

15 La Thị Thu Hà 1 1 215.000 215.000

16 Nông Duy Lượng 1 1 215.000 215.000

17 Hoàng Thị Ngân 1 1 215.000 215.000

18 Nông Thị Lan Vy 1 1 215.000 215.000

19 Nông Thị Anh 1 1 215.000 215.000

20 Hoàng Mạnh Tùng 1 1 215.000 215.000

21 Hoàng Trung Nghĩa A 1 1 215.000 215.000

22 Hoàng Trung Nghĩa B 1 1 215.000 215.000
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23 Đàm Thị Chanh 1 1 215.000 215.000

24 Vi Đức Chính 1 1 215.000 215.000

25 Trương Ngọc Dương 1 1 215.000 215.000

26 Nông Văn Đô 1 1 215.000 215.000

27 Nông Thị Phương Hà 1 1 215.000 215.000

28 Nông Thị Huệ 1 1 215.000 215.000

29 Nông Đức Mạnh 1 1 215.000 215.000

30 Lý Nhật Minh 1 1 215.000 215.000

31 Nông Thị Kim Oanh 1 1 215.000 215.000

32 Nông Thúy Sự 1 1 215.000 215.000

33 Long Tiến Thành 1 1 215.000 215.000

34 Nông Tấn Thưởng 1 1 215.000 215.000

35 Nông Thị Thùy 1 1 215.000 215.000

36 Nông Ngọc Xuyên 1 1 215.000 215.000

37 Lý Kim Thoa 1 1 215.000 215.000

38 Nông Xuân Hiệu 1 1 215.000 215.000

39 Đàm Thu Thủy 1 1 215.000 215.000

40 Hoàng Diệu Linh 1 1 215.000 215.000

41 Nông Tuấn Hoàng 1 1 215.000 215.000

42 Long Văn Quyết 1 1 215.000 215.000

43 Hoàng Phi Tiến 1 1 215.000 215.000

44 Đường Thị Thu Hoài 1 1 215.000 215.000

45 Lý Văn Quyết 1 1 215.000 215.000

46 Long Huy Nghĩa 1 1 215.000 215.000
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47 Lý Công Hoàn 1 1 215.000 215.000

48 Lý Văn Phúc 1 1 215.000 215.000

49 Hoàng Thị Kiều Vân 1 1 215.000 215.000

50 Hoàng Văn Vương 1 1 215.000 215.000

51 Nông Thị Như Nguyệt 1 1 215.000 215.000

52 Nông Ngọc Bích 1 1 215.000 215.000

53 Phùng Thị Mai Hương 1 1 215.000 215.000

54 Nông Văn Thắng 1 1 215.000 215.000

55 Lý Thị Như Uyên 1 1 215.000 215.000

56 Hoàng Minh Thùy 1 1 215.000 215.000

57 Nông Mạnh Cương 1 1 215.000 215.000

58 Nông Ngọc Diệp 1 1 215.000 215.000

59 Nông Văn Mạnh 1 1 215.000 215.000

60 Hoàng Văn Tú 1 1 215.000 215.000

61 Nông Văn Thưởng 1 1 215.000 215.000

62 Hoàng Thị Kim Duyên 1 1 215.000 215.000

63 Lý Mạnh Trường 1 1 215.000 215.000

64 Hoàng Thủy Ngân 1 1 215.000 215.000

65 Nông Ngọc Tú 1 1 215.000 215.000

66 Đường Vũ Duy 1 1 215.000 215.000

67 Nông Đức Ngọc 1 1 215.000 215.000

68 Hoàng Thị Diệp Chi 1 1 215.000 215.000

69 Đàm Thị Thơm 1 1 215.000 215.000

70 Vi Thị Giang 1 1 215.000 215.000
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71 Hoàng Đức Hiếu 1 1 215.000 215.000

72 Hoàng Văn Hiếu 1 1 215.000 215.000

73 Hoàng Diệu Ly 1 1 215.000 215.000

74 Hoàng Hữu Huân 1 1 215.000 215.000

75 Nông Thị Ngọc 1 1 215.000 215.000

76 Lý Thu Thảo 1 1 215.000 215.000

77 Nông Mạnh Hùng 1 1 215.000 215.000

78 Hoàng Anh Tuấn 1 1 215.000 215.000

79 Nông Trường Giang 1 1 215.000 215.000

80 Hoàng Mạnh Duy 1 1 215.000 215.000

81 Hoàng Minh Tuấn 1 1 215.000 215.000

82 Nông Thị Vân Anh 1 1 215.000 215.000

83 Nông Minh Quân 1 1 215.000 215.000

84 Nông Duy Hoàng 1 1 215.000 215.000

85 Hoàng Thị Thùy Luyến 1 1 215.000 215.000

86 Hoàng Thị Thùy Linh 1 1 215.000 215.000

87 Hoàng Văn Hậu 1 1 215.000 215.000

88 Nông Minh Ngọc 1 1 215.000 215.000

89 Nông Thị Thảo Vân 1 1 215.000 215.000

90 Nông Thị Thanh Trúc 1 1 215.000 215.000

91 Đàm Thị Ánh Nguyệt 1 1 215.000 215.000

92 Lý Văn Hiệp 1 1 215.000 215.000

93 Liễu Quỳnh Như 1 1 215.000 215.000

94 Hoàng Văn Dũng 1 1 215.000 215.000
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95 Hoàng Thị Mai Phương 1 1 215.000 215.000

96 Lý Quang Hiệu 1 1 215.000 215.000

97 Hoàng Thu Thúy 1 1 215.000 215.000

98 Hoàng Thị Thùy Linh 1 1 215.000 215.000

99 Hoàng Mạnh Tú 1 1 215.000 215.000

100 Long Văn Duy 1 1 215.000 215.000

101 Nông Hoàng Vũ 1 1 215.000 215.000

102 Liễu Thị Phương Giang 1 1 215.000 215.000

103 Hoàng Văn Quyết 1 1 215.000 215.000

104 Nông Thị Kim Hoa 1 1 215.000 215.000

105 Đường Thị Thùy Trang 1 1 215.000 215.000

106 Nông Xuân Hợp 1 - - - 1 215.000 215.000

107 Nông Minh Nguyễn 1 - - - 1 215.000 215.000

108 Trương Ngọc Hiền 1 - - - 1 215.000 215.000

109 Hoàng Thị Thu Hà 1 - - - 1 215.000 215.000

15 PTDTBT TH&THCS Liên Hội 48 - 1 - - - - 48 - 1 9.739.500 9.739.500

1 Hứa Hoàng Duy 1 - - - 1 215.000 215.000

2 Luân Thị Hồng Nhung 1 - - - 1 215.000 215.000

3 Nông Thanh Huyền 1 - - - 1 215.000 215.000

4 Hoàng Ngọc Diệp 1 - - - 1 215.000 215.000

5 Phương Thị Thu Hàng 1 - - - 1 215.000 215.000

6 Lăng Thị Thanh Mai 1 - - - 1 215.000 215.000

7 Phùng Hải Nam 1 - - - 1 215.000 215.000

8 Hứa Chiến Thắng 1 - - - 1 215.000 215.000
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9 Hoàng Minh Thiên 1 - - - 1 215.000 215.000

10 Hoàng Minh Tuyến 1 - - - 1 215.000 215.000

11 Nông Thị Tươi 1 - - - 1 215.000 215.000

12 Hoàng Thị Ngọc Hà 1 - - - 1 215.000 215.000

13 Trần Thị Phương Ly 1 - - - 1 43.000 43.000

15 Long Thanh Hiến 1 - - - 1 215.000 215.000

16 Long Thị Thu Huyền 1 - - - 1 215.000 215.000

17 Lăng Thị Sinh 1 - - - 1 215.000 215.000

18 Phùng Quang Phi 1 - - - 1 215.000 215.000

19 Nông Văn Tài 1 - - - 1 215.000 215.000

20 La Xuân Lành 1 - - - 1 215.000 215.000

21 Nông Tấn Dũng 1 - - - 1 215.000 215.000

22 Lăng Văn Đai 1 - - - 1 215.000 215.000

23 Phùng Thị Hương 1 - - - 1 215.000 215.000

24 Phùng Đức Hữu 1 - - - 1 215.000 215.000

25 Luân Thị Ngọc Kiểm 1 - - - 1 215.000 215.000

26 Phùng Thị Thùy Linh 1 - - - 1 215.000 215.000

27 Hoàng Thị Trà My 1 - - - 1 215.000 215.000

28 Dương Văn Ngoan 1 - - - 1 215.000 215.000

29 Lương Lâm Nhi 1 - - - 1 43.000 43.000

30 Lương Khánh Vy 1 - - - 1 43.000 43.000

31 Luân Thị Hải Yến 1 - - - 1 215.000 215.000

32 Hoàng Tuấn Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

33 Hoàng Văn Hiệp 1 - - - 1 215.000 215.000
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34 Nông Đức  Huy 1 - - - 1 215.000 215.000

35 Lương Thị Thủy - - 1 - 1 107.500 107.500

36 Long Văn Giang 1 - - - 1 215.000 215.000

37 Phùng Thanh Hoài 1 - - - 1 215.000 215.000

38 Luân Thị Hoài 1 - - - 1 215.000 215.000

39 Nông Thị Như Quỳnh 1 - - - 1 215.000 215.000

40 Nông Thanh Tuấn 1 - - - 1 215.000 215.000

41 Nông Thế Du 1 - - - 1 215.000 215.000

42 Nông Mạnh Dũng 1 - - - 1 43.000 43.000

43 Nông Thị Thu Trang 1 - - - 1 215.000 215.000

44 Lăng Thị Tươi 1 - - - 1 215.000 215.000

45 Luân Tuấn Đạt 1 - - - 1 215.000 215.000

46 Phùng Văn Huy 1 - - - 1 215.000 215.000

47 Luân Thị Ngọc Linh 1 - - - 1 215.000 215.000

48 Hứa Thị Thanh Thùy 1 - - - 1 215.000 215.000

49 Nông Văn Tú 1 - - - 1 215.000 215.000

50 Vy Trường Xuân 1 - - - 1 215.000 215.000

16 THCS Đồng Giáp 147 - - - - - - 147 - - 31.605.000 31.605.000

1 Hứa Thị Mai Anh  1 - - - 1 215.000 215.000

2 Đoạn Thị Nguyệt ánh  1 - - - 1 215.000 215.000

3 Hoàng Thị Bích 1 - - - 1 215.000 215.000

4 Hứa Minh Đạt 1 - - - 1 215.000 215.000

5 Vi Chí Đạt 1 - - - 1 215.000 215.000

6 Lăng Đức Giang 1 - - - 1 215.000 215.000
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7 Hoàng Văn Hiến 1 - - - 1 215.000 215.000

8 Nguyễn Trung Hiếu 1 - - - 1 215.000 215.000

9 Nguyễn Thị Mạnh Hồng 1 - - - 1 215.000 215.000

10 Hoàng Trung Kiên 1 - - - 1 215.000 215.000

11 Lương Minh Khang 1 - - - 1 215.000 215.000

12 Hà anh Khoa 1 - - - 1 215.000 215.000

13 Nguyễn Anh Khoa 1 - - - 1 215.000 215.000

14 Liễu Đăng Khôi 1 - - - 1 215.000 215.000

15 Hoàng Ngọc Lan 1 - - - 1 215.000 215.000

16 Lăng Mai Lê 1 - - - 1 215.000 215.000

17 Hoàng Thùy Linh 1 - - - 1 215.000 215.000

18 Lý Thị Thùy Linh 1 - - - 1 215.000 215.000

19 Lương Thành Long 1 - - - 1 215.000 215.000

20 Lý Gia Nghĩa 1 - - - 1 215.000 215.000

21 Lăng Thị Thúy Ngọc 1 - - - 1 215.000 215.000

22 Nguyễn Hoàng Phương Nhi 1 - - - 1 215.000 215.000

23 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1 - - - 1 215.000 215.000

24 Bùi Thị Kiều Oanh 1 - - - 1 215.000 215.000

25 Hà Kim Oanh 1 - - - 1 215.000 215.000

26 Hà Minh Quan 1 - - - 1 215.000 215.000

27 Nguyễn Minh Quý 1 - - - 1 215.000 215.000

28 Chu Kim Tuyến 1 - - - 1 215.000 215.000

29 Hà Quanh Thanh 1 - - - 1 215.000 215.000

30 Hà Việt Thắng 1 - - - 1 215.000 215.000
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31 Hoàng Thị Bảo Trang 1 - - - 1 215.000 215.000

32 Nguyễ Thanh Trúc 1 - - - 1 215.000 215.000

33 Chu Kiều Vân 1 - - - 1 215.000 215.000

34 Hoàng Duy Vũ 1 - - - 1 215.000 215.000

35 Hà Thị Tường Vy 1 - - - 1 215.000 215.000

36 Lăng Yến Vy 1 - - - 1 215.000 215.000

37 Lý Đức Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

38 Lăng Ngọc Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

39 Hà Phương Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

40 Hoàng Đức Bình 1 - - - 1 215.000 215.000

41 Hoàng Minh Đan 1 - - - 1 215.000 215.000

42 Lăng Dương Hoàn 1 - - - 1 215.000 215.000

43 Nguyễn Thu Hương 1 - - - 1 215.000 215.000

44 Lăng Chấn Khang 1 - - - 1 215.000 215.000

45 Lăng Mạnh Lâm 1 - - - 1 215.000 215.000

46 Chu Kiều Linh 1 - - - 1 215.000 215.000

47 Lý Phương Mai 1 - - - 1 215.000 215.000

48 Lăng Mai Phương 1 - - - 1 215.000 215.000

49 Nguyễn Phương Phương 1 - - - 1 215.000 215.000

50 Lăng Minh Tuấn 1 - - - 1 215.000 215.000

51 Nguyễn Thị Hải Thảo 1 - - - 1 215.000 215.000

52 Hoàng Đức Thắng 1 - - - 1 215.000 215.000

53 Lăng Thu Thùy 1 - - - 1 215.000 215.000

54 Hà Thị Bảo Trâm 1 - - - 1 215.000 215.000
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55 Hà Khánh Vân 1 - - - 1 215.000 215.000

56 Nguyễn Minh Vũ 1 - - - 1 215.000 215.000

57 Nguyễn Thị Kim Oanh 1 - - - 1 215.000 215.000

58 Nguyễn Khánh Duy 1 - - - 1 215.000 215.000

59 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 1 - - - 1 215.000 215.000

60 Nguyễn Thị Khánh Huyền 1 - - - 1 215.000 215.000

61 Hoàng Thuyền Kim 1 - - - 1 215.000 215.000

62 Nguyễn Văn Kỳ 1 - - - 1 215.000 215.000

63 Nguyễn Thị Mai 1 - - - 1 215.000 215.000

64 Lăng Hoài Phượng 1 - - - 1 215.000 215.000

65 Hoàng Minh Quang 1 - - - 1 215.000 215.000

66 Nguyễn Thị Anh Thư 1 - - - 1 215.000 215.000

67 Hoàng Văn Thắng 1 - - - 1 215.000 215.000

68 Nguyễn Thị Bảo Trâm 1 - - - 1 215.000 215.000

69 Nguyễn Bảo Trinh 1 - - - 1 215.000 215.000

70 Hoàng Lê Ngân 1 - - - 1 215.000 215.000

71 Lý Đình Huy 1 - - - 1 215.000 215.000

72 Lý Huy Hoàng 1 - - - 1 215.000 215.000

73 Hứa Trung Kiên 1 - - - 1 215.000 215.000

74 Tôn Văn Mạnh 1 - - - 1 215.000 215.000

75 Lăng văn Quân 1 - - - 1 215.000 215.000

76 Hứa Thúy Vân 1 - - - 1 215.000 215.000

77 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 1 - - - 1 215.000 215.000

78 Bế Văn Vũ 1 - - - 1 215.000 215.000
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79 Hà Thu Thủy 1 - - - 1 215.000 215.000

80 Hoàng Gia Bảo 1 - - - 1 215.000 215.000

81 Nông Đình Bảo 1 - - - 1 215.000 215.000

82 Nguyễn Thị Bé 1 - - - 1 215.000 215.000

83 Lý Đình Cương 1 - - - 1 215.000 215.000

84 Tôn Kiều Diệu 1 - - - 1 215.000 215.000

85 Lương Công Dự 1 - - - 1 215.000 215.000

86 Hà Thùy Dương 1 - - - 1 215.000 215.000

87 Nguyễn Thúy Đào 1 - - - 1 215.000 215.000

88 Lăng Thị Hồng Điệp 1 - - - 1 215.000 215.000

89 Nguyễn Minh Giáp 1 - - - 1 215.000 215.000

90 Hà Mạnh Hải 1 - - - 1 215.000 215.000

91 Lăng Ngọc Huyền 1 - - - 1 215.000 215.000

92 Nguyễn Phúc Bảo Khang 1 - - - 1 215.000 215.000

93 Lăng Ngọc Khôi 1 - - - 1 215.000 215.000

94 Hoàng Mai Lan 1 - - - 1 215.000 215.000

95 Lăng Thị Diệu Linh 1 - - - 1 215.000 215.000

96 Hoàng Nhật Long 1 - - - 1 215.000 215.000

97 Lăng Tuấn Thành 1 - - - 1 215.000 215.000

98 Hoàng Bích Thuyên 1 - - - 1 215.000 215.000

99 Tôn Thị Tường Vi 1 - - - 1 215.000 215.000

100 Hà Hải Yến 1 - - - 1 215.000 215.000

101 Hà Thu Phương 1 - - - 1 215.000 215.000

102 Phùng Thanh Kiểm 1 - - - 1 215.000 215.000
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103 Hoàng Vĩnh Lập 1 - - - 1 215.000 215.000

104 Hoàng Thanh Luyến 1 - - - 1 215.000 215.000

105 Hứa Thị Ngọc 1 - - - 1 215.000 215.000

106 Đoạn Thị Tâm Như 1 - - - 1 215.000 215.000

107 Nguyễn Bảo Phúc 1 - - - 1 215.000 215.000

108 Lương Tiến Thành 1 - - - 1 215.000 215.000

109 Đoạn Trí Thông 1 - - - 1 215.000 215.000

110 Liễu  Minh Thuyết 1 - - - 1 215.000 215.000

111 Nguyễn Tiến Tùng 1 - - - 1 215.000 215.000

112 Triệu Thị Hồng Nhung 1 - - - 1 215.000 215.000

113 Nguyễn Minh Khôi 1 - - - 1 215.000 215.000

114 Hà Vân  Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

115 Hoàng Gia Bảo 1 - - - 1 215.000 215.000

116 Nguyễn Văn Chi 1 - - - 1 215.000 215.000

117 Hà Đức Chung 1 - - - 1 215.000 215.000

118 Hoàng Mạnh Cường 1 - - - 1 215.000 215.000

119 Hoàng Văn Đạt 1 - - - 1 215.000 215.000

120 Lăng Duy Khánh 1 - - - 1 215.000 215.000

121 Hoàng Minh Khôi 1 - - - 1 215.000 215.000

122 Vi Thanh Lâm 1 - - - 1 215.000 215.000

123 Nguyễn Trà My 1 - - - 1 215.000 215.000

124 Hà Thị Ngọc 1 - - - 1 215.000 215.000

125 Lăng Bảo Nhi 1 - - - 1 215.000 215.000

126 Hà Thị  Bích Ngọc 1 - - - 1 215.000 215.000
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127 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1 - - - 1 215.000 215.000

128 Lăng Văn Phúc 1 - - - 1 215.000 215.000

129 Hoàng Mạnh Quân 1 - - - 1 215.000 215.000

130 Nguyễn Minh Quảng 1 - - - 1 215.000 215.000

131 Nguyễn Hồng Son 1 - - - 1 215.000 215.000

132 Hà Thị Thiên 1 - - - 1 215.000 215.000

133 Nguyễn Thị Hà  Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

134 Hoàng Thị Hoài Băng 1 - - - 1 215.000 215.000

135 Tôn Thị Ngọc Bích 1 - - - 1 215.000 215.000

136 Liễu Đình Đương 1 - - - 1 215.000 215.000

137 Lý Kim Huệ 1 - - - 1 215.000 215.000

138 Tôn Thị  Thùy Nga 1 - - - 1 215.000 215.000

139 Phùng Văn Phương 1 - - - 1 215.000 215.000

140 Hà Minh Tùng 1 - - - 1 215.000 215.000

141 Nguyễn Minh Thư 1 - - - 1 215.000 215.000

142 Lý Viết Triều 1 - - - 1 215.000 215.000

143 Triệu Thanh Trương 1 - - - 1 215.000 215.000

144 Bế Thảo Vy 1 - - - 1 215.000 215.000

145 Hà Đại Vương 1 - - - 1 215.000 215.000

146 Hứa Văn Trường 1 - - - 1 215.000 215.000

147 Triệu Sinh Hùng 1 - - - 1 215.000 215.000

17 THCS Lương Năng 144 - - - - - - 144 - - 30.960.000 30.960.000

1 Đổng Gia Hân 1 - - - 1 215.000 215.000

2 Triệu Thị Diễm Như 1 - - - 1 215.000 215.000
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3 Hoàng Quỳnh Như 1 - - - 1 215.000 215.000

4 Lâm Thị Đài 1 - - - 1 215.000 215.000

5 Lương Thị Ái Như 1 - - - 1 215.000 215.000

6 Hoàng Ánh Tuyết 1 - - - 1 215.000 215.000

7 Triệu Vân Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

8 Lương Hương Lan 1 - - - 1 215.000 215.000

9 Trần Thị Trúc Diễm 1 - - - 1 215.000 215.000

10 Lộc Thị Mỹ Tâm 1 - - - 1 215.000 215.000

11 Hoàng Thu Trúc 1 - - - 1 215.000 215.000

12 Hoàng Thị Thu Huyền 1 - - - 1 215.000 215.000

13 Phùng Thị Ngọc Vy 1 - - - 1 215.000 215.000

14 Mông Thị Hải Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

15 Chu Kim Thanh 1 - - - 1 215.000 215.000

16 Hoàng Thị Thúy Bình 1 - - - 1 215.000 215.000

17 Nông Bảo Lâm 1 - - - 1 215.000 215.000

18 Linh Mạnh Chuyên 1 - - - 1 215.000 215.000

19 Chu Đức Duy 1 - - - 1 215.000 215.000

20 Đổng Tiến Thông 1 - - - 1 215.000 215.000

21 Hoàng Thế Phi 1 - - - 1 215.000 215.000

22 Hoàng Minh Quân 1 - - - 1 215.000 215.000

23 Hoàng Đức Bảo Khanh 1 - - - 1 215.000 215.000

24 Hoàng Bảo Long 1 - - - 1 215.000 215.000

25 Hoàng Việt Cường 1 - - - 1 215.000 215.000

26 Đàm Bảo Nguyên 1 - - - 1 215.000 215.000
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27 Đàm Gia Lộc 1 - - - 1 215.000 215.000

28 Hoàng Hải Đăng 1 - - - 1 215.000 215.000

29 Triệu Hồng Giang 1 - - - 1 215.000 215.000

30 Đường Quỳnh Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

31 Triệu Tuấn Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

32 Hoàng Khánh Duy 1 - - - 1 215.000 215.000

33 Linh Thế Duy 1 - - - 1 215.000 215.000

34 Mã Thị Gái 1 - - - 1 215.000 215.000

35 Nông Thị Hải Hà 1 - - - 1 215.000 215.000

36 Nông Trấn Huy 1 - - - 1 215.000 215.000

37 Hoàng Bảo Lâm 1 - - - 1 215.000 215.000

38 Hoàng Thị Diệu Ly 1 - - - 1 215.000 215.000

39 Hoàng Thị Thúy Mai 1 - - - 1 215.000 215.000

40 Âu Thị Ngọc Mai 1 - - - 1 215.000 215.000

41 Triệu Trà My 1 - - - 1 215.000 215.000

42 Đàm Hải Nam 1 - - - 1 215.000 215.000

43 Đường Thị Quỳnh Nga 1 - - - 1 215.000 215.000

44 Lý Bảo Nhi 1 - - - 1 215.000 215.000

45 Nông Quỳnh Như 1 - - - 1 215.000 215.000

46 Linh Mạnh Tiến 1 - - - 1 215.000 215.000

47 Đổng Minh Tuấn 1 - - - 1 215.000 215.000

48 Hoàng Lăng Tùng 1 - - - 1 215.000 215.000

49 Dương Mạnh Tùng 1 - - - 1 215.000 215.000

50 Linh Nhất Tường 1 - - - 1 215.000 215.000
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51 Mã Minh Thông 1 - - - 1 215.000 215.000

52 Hoàng Mai Trang 1 - - - 1 215.000 215.000

53 Mã Lan Phương 1 - - - 1 215.000 215.000

54 Lộc Quỳnh Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

55 Âu Thị Kiều Diễm 1 - - - 1 215.000 215.000

56 Hoàng Ngọc Diễm 1 - - - 1 215.000 215.000

57 Đường Thành Đạt 1 - - - 1 215.000 215.000

58 Linh Hà Đông 1 - - - 1 215.000 215.000

59 Hoàng Duy Hiệp 1 - - - 1 215.000 215.000

60 Hoàng Mạnh Hùng 1 - - - 1 215.000 215.000

61 Triệu Văn Hùng 1 - - - 1 215.000 215.000

62 Hoàng Trường Khanh 1 - - - 1 215.000 215.000

63 Hoàng Đình Khởi 1 - - - 1 215.000 215.000

64 Lý Thùy Linh 1 - - - 1 215.000 215.000

65 Triệu Phi Long 1 - - - 1 215.000 215.000

66 Hoàng Thị Khánh Ly 1 - - - 1 215.000 215.000

67 Hoàng Đình Phong 1 - - - 1 215.000 215.000

68 Triệu Minh Phương 1 - - - 1 215.000 215.000

69 Hoàng Thị Ngọc Quế 1 - - - 1 215.000 215.000

70 Nông Thanh Tình 1 - - - 1 215.000 215.000

71 Hoàng Duy Thiện 1 - - - 1 215.000 215.000

72 Lộc Thị Hương Thùy 1 - - - 1 215.000 215.000

73 Lộc Thị Anh Thư 1 - - - 1 215.000 215.000

74 Trần Minh Thư 1 - - - 1 215.000 215.000
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75 Hoàng Đình Văn 1 - - - 1 215.000 215.000

76 Trần Mĩ Chi 1 - - - 1 215.000 215.000

77 Hoàng Thị Lan Nhi 1 - - - 1 215.000 215.000

78 Hoàng Huyền Trang 1 - - - 1 215.000 215.000

79 Nông Ngọc Huế 1 - - - 1 215.000 215.000

80 Hoàng Gia Bảo 1 - - - 1 215.000 215.000

81 Hoàng Tiến Nam 1 - - - 1 215.000 215.000

82 Hoàng Bích Vân 1 - - - 1 215.000 215.000

83 Hoàng Tuấn Tài 1 - - - 1 215.000 215.000

84 Lộc Thái Bảo 1 - - - 1 215.000 215.000

85 Hoàng Thị Phượng 1 - - - 1 215.000 215.000

86 Âu Tuấn Vũ 1 - - - 1 215.000 215.000

87 Đổng Văn Duy 1 - - - 1 215.000 215.000

88 Lý Tuấn Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

89 Lộc Minh Nghĩa 1 - - - 1 215.000 215.000

90 Đàm Quốc Khánh 1 - - - 1 215.000 215.000

91 Mã Thị Ngọc Ly 1 - - - 1 215.000 215.000

92 Lộc Mạnh Hùng 1 - - - 1 215.000 215.000

93 Hoàng Thị Huế 1 - - - 1 215.000 215.000

94 Lâm Duy Hiếu 1 - - - 1 215.000 215.000

95 Vi Thị Thùy Dung 1 - - - 1 215.000 215.000

96 Lộc Linh Nga 1 - - - 1 215.000 215.000

97 Long Quỳnh Như 1 - - - 1 215.000 215.000

98 Hoàng Thị Thanh Liễu 1 - - - 1 215.000 215.000
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99 Mã Minh Tưởng 1 - - - 1 215.000 215.000

100 Hoàng Thị Lệ Quyên 1 - - - 1 215.000 215.000

101 Lý Lệ Thủy 1 - - - 1 215.000 215.000

102 Hứa Thu Giang 1 - - - 1 215.000 215.000

103 Trần Quý Khang 1 - - - 1 215.000 215.000

104 Hoàng Thị Lanh 1 - - - 1 215.000 215.000

105 Hoàng Minh Thế 1 - - - 1 215.000 215.000

106 Nông Hạo Quân 1 - - - 1 215.000 215.000

107 Hoàng Thị Hiển 1 - - - 1 215.000 215.000

108 Lâm Thị Huế 1 - - - 1 215.000 215.000

109 Hoàng Đình Tài 1 - - - 1 215.000 215.000

110 Lộc Ngọc Diệp 1 - - - 1 215.000 215.000

111 Linh Văn Đức 1 - - - 1 215.000 215.000

112 Triệu Ngọc Mai 1 - - - 1 215.000 215.000

113 Lâm Trọng Đoàn 1 - - - 1 215.000 215.000

114 Hoàng Đức Lương 1 - - - 1 215.000 215.000

115 Trần Quốc Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

116 Hoàng Thị Ngọc Ánh 1 - - - 1 215.000 215.000

117 Lộc Thị Kim Chi 1 - - - 1 215.000 215.000

118 Hoàng Thế Dũng 1 - - - 1 215.000 215.000

119 Hoàng Mạnh Giang 1 - - - 1 215.000 215.000

120 Triệu Quang Hải 1 - - - 1 215.000 215.000

121 Hoàng Minh Hảo 1 - - - 1 215.000 215.000

122 Hoàng Thị Thu Hoài 1 - - - 1 215.000 215.000
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123 Hoàng Đình Huy 1 - - - 1 215.000 215.000

124 Đổng Thị Mai Loan 1 - - - 1 215.000 215.000

125 Hoàng Mạnh Luân 1 - - - 1 215.000 215.000

126 Hoàng Sỹ Luân 1 - - - 1 215.000 215.000

127 Nông Thị Bích Luyến 1 - - - 1 215.000 215.000

128 Triệu Văn Lý 1 - - - 1 215.000 215.000

129 Vi Văn Lý 1 - - - 1 215.000 215.000

130 Lộc Hoàng Nam 1 - - - 1 215.000 215.000

131 Hoàng Đình Nghĩa 1 - - - 1 215.000 215.000

132 Trần Thị Thanh Nhàn 1 - - - 1 215.000 215.000

133 Hoàng Thành Phố 1 - - - 1 215.000 215.000

134 Đàm Gia Vũ Phong 1 - - - 1 215.000 215.000

135 Kim  Văn Quân 1 - - - 1 215.000 215.000

136 Triệu Hoàng Quân 1 - - - 1 215.000 215.000

137 Triệu Văn Thịnh 1 - - - 1 215.000 215.000

138 Hoàng Anh Thư 1 - - - 1 215.000 215.000

139 Âu Thành Trung 1 - - - 1 215.000 215.000

140 Hoàng Thành Trung 1 - - - 1 215.000 215.000

141 Trần Anh Tú 1 - - - 1 215.000 215.000

142 Mã Anh Tuấn 1 - - - 1 215.000 215.000

143 Lương Hạ Vi 1 - - - 1 215.000 215.000

144 Hoàng Thị Yến 1 - - - 1 215.000 215.000

18 THCS Yên Phúc 166 - 56 - - - - 166 - 56 41.710.000 41.710.000

1 Linh Nguyên Khang 1 - - - 1 215.000 215.000
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2 Hoàng Hải Đăng 1 - - - 1 215.000 215.000

3 Hà Thanh Trúc 1 - - - 1 215.000 215.000

4 Hoàng Phương Thanh 1 - - - 1 215.000 215.000

5 Hoàng Diệu Linh 1 - - - 1 215.000 215.000

6 La Thế Tuấn 1 - - - 1 215.000 215.000

7 Hoàng Mai Thy 1 - - - 1 215.000 215.000

8 Hoàng Thị Tuyết Nhi 1 - - - 1 215.000 215.000

9 Triệu Thu Hà 1 - - - 1 215.000 215.000

10 Vi Quỳnh Chi 1 - - - 1 215.000 215.000

11 Hà Phương Ngọc 1 - - - 1 215.000 215.000

12 Linh Bích Xuân 1 - - - 1 215.000 215.000

13 Nông Huyền Diệu 1 - - - 1 215.000 215.000

14 Hoàng Minh Sơn 1 - - - 1 215.000 215.000

15 Hoàng Thị Bao Ngọc 1 - - - 1 215.000 215.000

16 lý Hoàng Long 1 - - - 1 215.000 215.000

17 Hoàng Đức Minh 1 - - - 1 215.000 215.000

18 Hoàng Mạnh Hải 1 - - - 1 215.000 215.000

19 Triệu Hiến Dâng 1 - - - 1 215.000 215.000

20 Mạc Thị Mơ 1 - - - 1 215.000 215.000

21 Bàn Phúc Tùng 1 - - - 1 215.000 215.000

22 Lăng Thị Tố Uyên 1 - - - 1 215.000 215.000

23 Chu Quang Lộc 1 - - - 1 215.000 215.000

24 Phùng Thị Thanh Hiền 1 - - - 1 215.000 215.000

25 Nông Văn Thành 1 - - - 1 215.000 215.000
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26 Mạc Văn Công 1 - - - 1 215.000 215.000

27 Tiền Quốc An 1 - - - 1 215.000 215.000

28 La Đức Huy 1 - - - 1 215.000 215.000

29 Vi Thị Ngọc Linh 1 - - - 1 215.000 215.000

30 Mạc Đức Long 1 - - - 1 215.000 215.000

31 Phùng Khánh Nguyên 1 - - - 1 215.000 215.000

32 La Thị Hồng Nhung 1 - - - 1 215.000 215.000

33 Hoàng Thế Phong 1 - - - 1 215.000 215.000

34 Mạc Tuấn Tài 1 - - - 1 215.000 215.000

35 Triệu Tấn Thành 1 - - - 1 215.000 215.000

36 Linh Thanh Tường 1 - - - 1 215.000 215.000

37 Mã Nhật Vũ 1 - - - 1 215.000 215.000

38 Hoàng Văn Xuân Cảnh 1 - - - 1 215.000 215.000

39 La Thị Thanh Trúc 1 - - - 1 215.000 215.000

40 Linh Thị Diệu 1 - - - 1 215.000 215.000

41 Chu Thế Hoàng 1 - - - 1 215.000 215.000

42 Triệu Thị Trà Mi 1 - - - 1 215.000 215.000

43 Nông Thị Châm 1 - - - 1 215.000 215.000

44 Hoàng Trí Cường 1 - - - 1 215.000 215.000

45 Triệu Như Hoa 1 - - - 1 215.000 215.000

46 Triệu Tuấn Khanh 1 - - - 1 215.000 215.000

47 Triệu Thúy Liên 1 - - - 1 215.000 215.000

48 Mạc Thuỳ Nhi 1 - - - 1 215.000 215.000

49 Triệu Nam Phong 1 - - - 1 215.000 215.000
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50 Hoàng Xuân Thành 1 - - - 1 215.000 215.000

51 Hoàng Chí Thiên 1 - - - 1 215.000 215.000

52 Linh Văn Thương 1 - - - 1 215.000 215.000

53 Hoàng Thị Thuý Vân 1 - - - 1 215.000 215.000

54 La Khánh Vy 1 - - - 1 215.000 215.000

55 Hà Lưu Minh Đức 1 - - - 1 215.000 215.000

56 Lương Thị Thanh Tâm 1 - - - 1 215.000 215.000

57 La Thị Huyền Trang 1 - - - 1 215.000 215.000

58 Hà Kim Oanh 1 - - - 1 215.000 215.000

59 Nông Phương Vy 1 - - - 1 215.000 215.000

60 Hoàng Đức Long 1 - - - 1 215.000 215.000

61 La Quốc Khánh 1 - - - 1 215.000 215.000

62 La Thi Kim Liên 1 - - - 1 215.000 215.000

63 Hà Phương Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

64 Mạc Đức Nghĩa 1 - - - 1 215.000 215.000

65 Nông Bích Liễu 1 - - - 1 215.000 215.000

66 Hoàng Linh Đàm 1 - - - 1 215.000 215.000

67 Hoàng Văn Bách 1 - - - 1 215.000 215.000

68 Hoàng Phương Vy 1 - - - 1 215.000 215.000

69 Thân Mạc Gia Hân 1 - - - 1 215.000 215.000

70 Nông Thị Ngọc Ánh 1 - - - 1 215.000 215.000

71 Triệu Thị Khánh Ly 1 - - - 1 215.000 215.000

72 Phùng Thị Thu Duyên 1 - - - 1 215.000 215.000

73 Hoàng Chí Nguyên 1 - - - 1 215.000 215.000
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74 Mạc Nam Cường 1 - - - 1 215.000 215.000

75 La Kiều Phương 1 - - - 1 215.000 215.000

76 Linh Thị Bảo Thi 1 - - - 1 215.000 215.000

77 Hoàng Thanh Tùng 1 - - - 1 215.000 215.000

78 Hoàng Đức Thịnh 1 - - - 1 215.000 215.000

79 Triệu Thị Lanh 1 - - - 1 215.000 215.000

80 Mã Thị Thanh Tâm 1 - - - 1 215.000 215.000

81 Mạc Tuấn Tú 1 - - - 1 215.000 215.000

82 La Vĩnh Tường 1 - - - 1 215.000 215.000

83 Hoàng Văn Duy 1 - - - 1 215.000 215.000

84 Chu Quốc Khánh 1 - - - 1 215.000 215.000

85 Mã Thị Thuỷ Tiên 1 - - - 1 215.000 215.000

86 Phùng Thị Thu Hằng 1 - - - 1 215.000 215.000

87 Hà Nguyễn Hồng Minh 1 - - - 1 215.000 215.000

88 Mạc Đăng Khoa 1 - - - 1 215.000 215.000

89 Nông Kiều Giang 1 - - - 1 215.000 215.000

90 Linh Nhật Long 1 - - - 1 215.000 215.000

91 Lý Thị Hồng Ngọc 1 - - - 1 215.000 215.000

92 Hoàng Hữu Tình 1 - - - 1 215.000 215.000

93 Mạc Thị Hiền Mây 1 - - - 1 215.000 215.000

94 Linh Thị Hải Thương 1 - - - 1 215.000 215.000

95 La Văn Lâm Vũ 1 - - - 1 215.000 215.000

96 Triệu Thị Thanh Thảo 1 - - - 1 215.000 215.000

97 Phùng Thị Kim Oanh 1 - - - 1 215.000 215.000
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98 Chu Nguyệt Ánh 1 - - - 1 215.000 215.000

99 Nông Thị Bích Diệp 1 - - - 1 215.000 215.000

100 Triệu Xuân Lộc 1 - - - 1 215.000 215.000

101 Chu Thuỳ Linh 1 - - - 1 215.000 215.000

102 Hoàng Duy Nhật 1 - - - 1 215.000 215.000

103 Chuông Thị Lan Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

104 La Thị Như Quỳnh 1 - - - 1 215.000 215.000

105 Hoàng Nhật Minh 1 - - - 1 215.000 215.000

106 Lý Văn Thành 1 - - - 1 215.000 215.000

107 Mạc Thi Trà My 1 - - - 1 215.000 215.000

108 Nông Thành Quế 1 - - - 1 215.000 215.000

109 Hoàng Quang Trung 1 - - - 1 215.000 215.000

110 Hoàng Thị Chúc 1 - - - 1 215.000 215.000

111 Hoàng Thanh Huyền 1 - - - 1 215.000 215.000

112 Linh Văn Hoàng 1 - - - 1 215.000 215.000

113 Hoàng Thị Khánh Hà 1 - - - 1 215.000 215.000

114 Triệu Minh Thuận 1 - - - 1 215.000 215.000

115 Mạc Thị Yến Nhi 1 - - - 1 215.000 215.000

116  Chu Hiền Hoà 1 - - - 1 215.000 215.000

117 Hoàng Thị Thương 1 - - - 1 215.000 215.000

118 Nông Quang Minh 1 - - - 1 215.000 215.000

119 Nông Phương Thanh 1 - - - 1 215.000 215.000

120 Triệu Ngọc Ánh 1 - - - 1 215.000 215.000

121 Hoàng Minh Khôi 1 - - - 1 215.000 215.000
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122 Hoàng Mộc Phi 1 - - - 1 215.000 215.000

123 La Thuỳ Dương 1 - - - 1 215.000 215.000

124 Mạc Thị Khánh Huyền 1 - - - 1 215.000 215.000

125 Hoàng Minh Vũ 1 - - - 1 215.000 215.000

126 Linh Đông Chun 1 - - - 1 215.000 215.000

127 Linh Thị Hương Trà 1 - - - 1 215.000 215.000

128 Đỗ Đức Vy 1 - - - 1 215.000 215.000

129 Triệu Quốc Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

130 Lý Hà Châm 1 - - - 1 215.000 215.000

131 Mạc Trí Kiên 1 - - - 1 215.000 215.000

132 Linh Thu Hiền 1 - - - 1 215.000 215.000

133 Lô yến Vi 1 - - - 1 215.000 215.000

134 Vi Thị Minh Tâm 1 - - - 1 215.000 215.000

135 Mạc Khánh Diệp 1 - - - 1 215.000 215.000

136 Linh Thị Thu Thảo 1 - - - 1 215.000 215.000

137 Nông Tuấn Sang 1 - - - 1 215.000 215.000

138 Hà Minh Tâm 1 - - - 1 215.000 215.000

139 Triệu Như Quỳnh 1 - - - 1 215.000 215.000

140 Linh Quang Minh 1 - - - 1 215.000 215.000

141 Linh Việt Hùng 1 - - - 1 215.000 215.000

142 Trần Kim Thu 1 - - - 1 215.000 215.000

143 Hoàng Kiều Ly 1 - - - 1 215.000 215.000

144 Đàm Thị Thu Huyền 1 - - - 1 215.000 215.000

145 Nông Văn Chính 1 - - - 1 215.000 215.000
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146 Linh Văn Thái 1 - - - 1 215.000 215.000

147 Nông Văn Đức 1 - - - 1 215.000 215.000

148 Lô Ánh Diệp 1 - - - 1 215.000 215.000

149 Lô Thu Hiền 1 - - - 1 215.000 215.000

150 Triệu Văn Cường 1 - - - 1 215.000 215.000

151 Nông Minh Huy 1 - - - 1 215.000 215.000

152 Đỗ Việt Phúc 1 - - - 1 215.000 215.000

153 Mạc Đức Thưởng 1 - - - 1 215.000 215.000

154 Chu Minh Dũng 1 - - - 1 215.000 215.000

155 Mạc Quỳnh Chi 1 - - - 1 215.000 215.000

156 La Quốc Khánh 1 - - - 1 215.000 215.000

157 Hoàng Văn Tú 1 - - - 1 215.000 215.000

158 Hoàng Sỹ Luân 1 - - - 1 215.000 215.000

159 Hoàng Thị Thanh Chiều 1 - - - 1 215.000 215.000

160 Linh Minh Quân 1 - - - 1 215.000 215.000

161 Hoàng Thị Thu 1 - - - 1 215.000 215.000

162 Mạc Như Quỳnh 1 - - - 1 215.000 215.000

163 Lê Anh Tú 1 - - - 1 215.000 215.000

164 Hoàng Tố Uyên 1 - - - 1 215.000 215.000

165 Hà Phương Hồng 1 - - - 1 215.000 215.000

166 Mạc Quang Huy 1 - - - 1 215.000 215.000

167 Phùng Mai Lê - - 1 - 1 107.500 107.500

168 Hoàng Hải Anh - - 1 - 1 107.500 107.500

169 Hoàng Minh Đoàn - - 1 - 1 107.500 107.500
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170 Lành Thị Tương Lai - - 1 - 1 107.500 107.500

171 Vi Vương Phát - - 1 - 1 107.500 107.500

172 Linh Quốc Thái - - 1 - 1 107.500 107.500

173 Linh Ngọc Hà Vy - - 1 - 1 107.500 107.500

174 Lao Kim Yến - - 1 - 1 107.500 107.500

175 Triệu Ánh Tuyết - - 1 - 1 107.500 107.500

176 Hoàng Đức Bảo - - 1 - 1 107.500 107.500

177 Nông Văn Cường - - 1 - 1 107.500 107.500

178 Lăng Thị Ngọc - - 1 - 1 107.500 107.500

179 Lăng Thanh Thảo - - 1 - 1 107.500 107.500

180 Đàm Đức Huân - - 1 - 1 107.500 107.500

181 Linh Hoàng Minh - - 1 - 1 107.500 107.500

182 Triệu Thị Lan - - 1 - 1 107.500 107.500

183 Triệu Khánh Duy - - 1 - 1 107.500 107.500

184 Hoàng Đức Cảnh - - 1 - 1 107.500 107.500

185 Nông Thị Thuý An - - 1 - 1 107.500 107.500

186 Linh Khôi Vĩ - - 1 - 1 107.500 107.500

187 Nông Quốc Bảo - - 1 - 1 107.500 107.500

188 Triệu Ngọc Lực  - - 1 - 1 107.500 107.500

189 Linh Đình Lập  - - 1 - 1 107.500 107.500

190 Linh Thị Kim Tình - - 1 - 1 107.500 107.500

191 Nông Hoàng Bảo Anh - - 1 - 1 107.500 107.500

192 Linh Xuân Hưởng - - 1 - 1 107.500 107.500

193 Lý Hà Hải Đăng - - 1 - 1 107.500 107.500
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194 Phùng Minh Dũng - - 1 - 1 107.500 107.500

195 Lăng Mộng Mơ - - 1 - 1 107.500 107.500

196 Mạc Quốc Hội - - 1 - 1 107.500 107.500

197 Lưu Thị Thu Ngân - - 1 - 1 107.500 107.500

198 Triệu Ánh Nguyệt - - 1 - 1 107.500 107.500

199 Linh Văn Hiếu - - 1 - 1 107.500 107.500

200 Triệu Thanh Bình - - 1 - 1 107.500 107.500

201 Triệu Minh Phương - - 1 - 1 107.500 107.500

202 Hoàng Thị Hiện - - 1 - 1 107.500 107.500

203 Nông Anh Thư - - 1 - 1 107.500 107.500

204 Phùng Thị Hương Như - - 1 - 1 107.500 107.500

205 Nông Quốc Hùng - - 1 - 1 107.500 107.500

206 Lao Thùy Trang - - 1 - 1 107.500 107.500

207 Nguyễn Thị Gái - - 1 - 1 107.500 107.500

208 Triệu Thị Yến Nhi - - 1 - 1 107.500 107.500

209 Hà Tuấn Khanh - - 1 - 1 107.500 107.500

210 Triệu Quốc Việt - - 1 - 1 107.500 107.500

211 Lăng Lan Anh - - 1 - 1 107.500 107.500

212 Hoàng Trần Vũ - - 1 - 1 107.500 107.500

213 Lăng Chiêu Thành - - 1 - 1 107.500 107.500

214 Hoàng Thị Tuệ Linh - - 1 - 1 107.500 107.500

215 Đàm Mạnh Công - - 1 - 1 107.500 107.500

216 Triệu Minh Đăng - - 1 - 1 107.500 107.500

217 Triệu Minh Đăng - - 1 - 1 107.500 107.500
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218 Hà Văn Thế - - 1 - 1 107.500 107.500

219 Vi Thị Bích Tuyền - - 1 - 1 107.500 107.500

220 Chu Thế Đạt - - 1 - 1 107.500 107.500

221 Triệu Thị Quỳnh Chi - - 1 - 1 107.500 107.500

222 Đàm Tiến Đạt - - 1 - 1 107.500 107.500

19 THCS Thị Trấn 84 - 17 84 - 17 33.300.000 - - - - 33.300.000

1 Hà Hoàng Gia Nhi - - 1 1 180.000 - 180.000

2 Triệu Thị Mai Lan 1 - - 1 360.000 - 360.000

3 Hoàng Thùy Dương 1 - - 1 360.000 - 360.000

4 Phạm Ngọc Gia Linh - - 1 1 180.000 - 180.000

5 Vy Hoàng Duy Thành 1 - - 1 360.000 - 360.000

6 Hứa Thế Quân 1 - - 1 360.000 - 360.000

7 Hoàng Minh Khôi 1 - - 1 360.000 - 360.000

8 Hoàng Minh Hải - - 1 1 180.000 - 180.000

9 Hứa Diệu Linh 1 - - 1 360.000 - 360.000

10 Hứa Thiên Phúc 1 - - 1 360.000 - 360.000

11 Hứa Quỳnh Chi 1 - - 1 360.000 - 360.000

12 Nông Văn Thoại 1 - - 1 360.000 - 360.000

13 Hoàng Thu Hoài 1 1 360.000 - 360.000

14 Hoàng Khánh Duy 1 - - 1 360.000 - 360.000

15 Hứa Hạo Bằng 1 - - 1 360.000 - 360.000

16 Phạm Thanh Tâm 1 - - 1 360.000 - 360.000

17 Triệu Hồng Ánh - - 1 1 180.000 - 180.000

18 Bùi Anh Thơ - - 1 1 180.000 - 180.000
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19 Hứa Thị Quỳnh 1 - - 1 360.000 - 360.000

20 Vi Trĩ Vĩ 1 - - 1 360.000 - 360.000

21 Nông Việt Hoàn 1 - - 1 360.000 - 360.000

22 Chu Gia Bá Lộc 1 - - 1 360.000 - 360.000

23 Phùng Minh Quang 1 - - 1 360.000 - 360.000

24 Nông Triệu Minh Việt 1 - - 1 360.000 - 360.000

25 Linh Hoàng Hoài Băng 1 - - 1 360.000 - 360.000

26 Hứa Ngọc Hân - - 1 1 180.000 - 180.000

27 Triệu Đình Hưng - - 1 1 180.000 - 180.000

28 Trần Thị Hằng - - 1 1 180.000 - 180.000

29 Triệu Anh Tuấn 1 - - 1 360.000 - 360.000

30 Liễu Hà Chi 1 - - 1 360.000 - 360.000

31 Triệu Thị Bích Chuyên - - 1 1 180.000 - 180.000

32 Hà Hùng Cường 1 - - 1 360.000 - 360.000

33 Hoàng Thị Lụa - - 1 1 180.000 - 180.000

34 Hứa Diệp Phong 1 - - 1 360.000 - 360.000

35 Triệu Đức Thịnh 1 - - 1 360.000 - 360.000

36 Hà Thị Hoàng Anh 1 - - 1 360.000 - 360.000

37 Âu Gia Bảo 1 - - 1 360.000 - 360.000

38 Nông Thị Thu Cúc 1 - - 1 360.000 - 360.000

39 Vi Hồng Diễm 1 - - 1 360.000 - 360.000

40 Bùi Hậu Giang 1 - - 1 360.000 - 360.000

41 Hoàng Ngọc Hà (SN 07/02/2011) 1 - - 1 360.000 - 360.000

42 Nguyễn Hoàng Hà 1 - - 1 360.000 - 360.000
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43 Hứa Bảo Lộc 1 - - 1 360.000 - 360.000

44 Nông Thị Ánh Nguyệt 1 - - 1 360.000 - 360.000

45 Hứa Lê Gia Phúc 1 - - 1 360.000 - 360.000

46 La Hoàng Duy Thái 1 - - 1 360.000 - 360.000

47 Lương Văn Tú 1 - - 1 360.000 - 360.000

48 Dương Quỳnh Chi 1 - - 1 360.000 - 360.000

49 Hứa Trọng Nghĩa 1 - - 1 360.000 - 360.000

50 Hoàng Bảo Khang - - 1 1 180.000 - 180.000

51 Hoàng Tùng Khanh - - 1 1 180.000 - 180.000

52 Đàm Minh Quyết 1 - - 1 360.000 - 360.000

53 Hoàng Đức Thắng 1 - - 1 360.000 - 360.000

54 Hoàng Minh Trung 1 - - 1 360.000 - 360.000

55 Nông Thị Ngọc Diệu 1 - - 1 360.000 - 360.000

56 Nông Hà Lan 1 - - 1 360.000 - 360.000

57 Hoàng Nhật Minh 1 - - 1 360.000 - 360.000

58 Hứa Quỳnh Như 1 - - 1 360.000 - 360.000

59 Phùng Việt Phúc 1 - - 1 360.000 - 360.000

60 Hứa Đức Tâm 1 - - 1 360.000 - 360.000

61 Triệu Thị Anh Thư 1 - - 1 360.000 - 360.000

62 Hứa Thủy Tiên 1 - - 1 360.000 - 360.000

63 Trần Trí Trung 1 - - 1 360.000 - 360.000

64 Lộc Quốc Bảo 1 - - 1 360.000 - 360.000

65 Hoàng Vân Giang 1 - - 1 360.000 - 360.000

66 Lý Ngọc Hà 1 - - 1 360.000 - 360.000
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67 Dương Hoàng Linh 1 - - 1 360.000 - 360.000

68 Trần Bảo Sơn 1 - - 1 360.000 - 360.000

69 Triệu Thị Thuỳ Trang 1 - - 1 360.000 - 360.000

70 Lý Quỳnh Nhung - - 1 1 180.000 - 180.000

71 Vi Tâm Như 1 - - 1 360.000 - 360.000

72 Triệu Xuân Phi 1 - - 1 360.000 - 360.000

73 Nông Minh Quân 1 - - 1 360.000 - 360.000

74 Lộc Thu Thảo 1 - - 1 360.000 - 360.000

75 Linh Thị Hoài Thu 1 - - 1 360.000 - 360.000

76 Hoàng Thế Anh 1 - - 1 360.000 - 360.000

77 Hứa Bằng Định 1 - - 1 360.000 - 360.000

78 Nguyễn Đăng Khôi 1 - - 1 360.000 - 360.000

79 Vy Thị Trà My 1 - - 1 360.000 - 360.000

80 Triệu Bảo Quân 1 - - 1 360.000 - 360.000

81 Hứa Hạ Vi 1 - - 1 360.000 - 360.000

82 Lục Quốc Anh 1 - - 1 360.000 - 360.000

83 Triệu Hà Anh - - 1 1 180.000 - 180.000

84 Hứa Ngọc Hân 1 - - 1 360.000 - 360.000

85 Linh Thị Ngọc Huế 1 - - 1 360.000 - 360.000

86 Hoàng Thị Ngọc Lan - - 1 1 180.000 - 180.000

87 Lê Thị Uyển Nhu 1 - - 1 360.000 - 360.000

88 Triệu Quốc Phương - - 1 1 180.000 - 180.000

89 La Trung Sơn 1 - - 1 360.000 - 360.000

90 Bùi Mạnh Thắng - - 1 1 180.000 - 180.000
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91 Liễu Việt Tiến 1 - - 1 360.000 - 360.000

92 Hứa Minh Châu 1 - - 1 360.000 - 360.000

93 Trương Tiến Đạt 1 - - 1 360.000 - 360.000

94 Hứa Thu Hoài 1 - - 1 360.000 - 360.000

95 Trần Tuấn Hùng 1 - - 1 360.000 - 360.000

96 Hà Thị Bảo Ngọc 1 - - 1 360.000 - 360.000

97 Triệu Thị Nguyệt 1 - - 1 360.000 - 360.000

98 Vy Lộc Phúc 1 - - 1 360.000 - 360.000

99 Lục Vương Quân 1 - - 1 360.000 - 360.000

100 Ngô Duy Thiên 1 - - 1 360.000 - 360.000

101 Ngô Thị Hoài Vi 1 - - 1 360.000 - 360.000

20 PTDTBT  THCS Hữu Lễ 99 - 47 - - - - 99 - 47 26.337.500 26.337.500

1 Hoàng Tuấn Anh  1 - - - 1 215.000 215.000

2 Hoàng Thị Phương Anh - - 1 - 1 107.500 107.500

3 Hoàng Thị Kim Cúc 1 - - - 1 215.000 215.000

4 Nông Thi Hồng Cúc 1 - - - 1 215.000 215.000

5 Nông Thi Hân 1 - - - 1 215.000 215.000

6 Hoàng Thị Thu Hiền 1 - - - 1 215.000 215.000

7 Hoàng Thúy Hương 1 - - - 1 215.000 215.000

8 Hoàng Đức Khải 1 - - - 1 215.000 215.000

9 Hoàng Minh Khôi - - 1 - 1 107.500 107.500

10 Lê Quang Lê - - 1 - 1 107.500 107.500

11 Lê Phương Liên - - 1 - 1 107.500 107.500

12 Hoàng Nhật Long 1 - - - 1 215.000 215.000
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13 Nông Mạnh Luân - - 1 - 1 107.500 107.500

14 Bế Thị Trúc Ly 1 - - - 1 215.000 215.000

15 Hoàng Chi Na - - 1 - 1 107.500 107.500

16 Hoàng Thị Thúy Nga - - 1 - 1 107.500 107.500

17 Hoàng Gia Nghĩa 1 - - - 1 215.000 215.000

18 Hoàng Minh Nhật 1 - - - 1 215.000 215.000

19 Nông Bạch Nhật - - 1 - 1 107.500 107.500

20 Nông Minh Nhật - - 1 - 1 107.500 107.500

21 Bế Thị Quỳnh Như 1 - - - 1 215.000 215.000

22 Hoàng Thị Phượng 1 - - - 1 215.000 215.000

23 Hoàng Văn Quỳnh 1 - - - 1 215.000 215.000

24 Nông Hải Sơn - - 1 - 1 107.500 107.500

25 Hoàng Văn Tiệp 1 - - - 1 215.000 215.000

26 Lương Thị Ngọc Tuyết 1 - - - 1 215.000 215.000

27 Bế Văn Tư - - 1 - 1 107.500 107.500

28 Hoàng Phương Thùy 1 - - - 1 215.000 215.000

29 Hoàng Đình Thượng 1 - - - 1 215.000 215.000

30 Nông Đức Trí 1 - - - 1 215.000 215.000

31 Nông Đức Trình - - 1 - 1 107.500 107.500

32 Nông Thanh Vân - - 1 - 1 107.500 107.500

33 Nông Thị Hải Yến 1 - - - 1 215.000 215.000

34 Hoàng Thị Thu 1 - - - 1 215.000 215.000

35 Lê Hải Đăng - - 1 - 1 107.500 107.500

36 Hoàng Thế Anh 1 - - - 1 215.000 215.000
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37 Lê Ngọc Anh - - 1 - 1 107.500 107.500

38 Hoàng Minh Bảo 1 - - - 1 215.000 215.000

39 Hoàng Thị Châm 1 - - - 1 215.000 215.000

40 Bế Thị Thanh Chầm 1 - - - 1 215.000 215.000

41 Hoàng Thị Kim Chi 1 - - - 1 215.000 215.000

42 Hoàng Văn Chiến 1 - - - 1 215.000 215.000

43 Hoàng Xuân Chiều 1 - - - 1 215.000 215.000

44 Nông Văn Chuyển - - 1 - 1 107.500 107.500

45 Lê Quốc Cường - - 1 - 1 107.500 107.500

46 Hoàng Văn Đô 1 - - - 1 215.000 215.000

47 Hoàng Ngọc Đức 1 - - - 1 215.000 215.000

48 Nông Hoàng Hải 1 - - - 1 215.000 215.000

49 Lê Bảo Hân - - 1 - 1 107.500 107.500

50 Hoàng Thị Hiền 1 - - - 1 215.000 215.000

51 Lê Văn Huân 1 - - - 1 215.000 215.000

52 Hoàng Thị Thu Huyền 1 - - - 1 215.000 215.000

53 Lê Thị Thu Hiền 1 - - - 1 215.000 215.000

54 Hoàng Văn Hữu 1 - - - 1 215.000 215.000

55 Hoàng Văn Lê 1 - - - 1 215.000 215.000

56 Bế Văn Linh - - 1 - 1 107.500 107.500

57 Bế Hoàng Long - - 1 - 1 107.500 107.500

58 Hoàng Bảo Ngọc 1 - - - 1 215.000 215.000

59 Hoàng Thị Thảo Nhi 1 - - - 1 215.000 215.000

60 Nông Thị Nhung 1 - - - 1 215.000 215.000
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61 Đàm Mạnh Quang 1 - - - 1 215.000 215.000

62 Hoàng Văn Sơn 1 - - - 1 215.000 215.000

63 Nông Lê Trọng Tấn - - 1 - 1 107.500 107.500

64 Hoàng Thị Thanh Thảo 1 - - - 1 215.000 215.000

65 Nông Thị Thủy 1 - - - 1 215.000 215.000

66 Nông Văn Tiền 1 - - - 1 215.000 215.000

67 Hoàng Văn Toàn 1 - - - 1 215.000 215.000

68 Hoàng Thị Hương Trà 1 - - - 1 215.000 215.000

69 Nông Thanh Trà - - 1 - 1 107.500 107.500

70 Hoàng Tuấn Tú - - 1 - 1 107.500 107.500

71 Hoàng Thị Vân 1 - - - 1 215.000 215.000

72 Nông Hoàng Kim Vân 1 - - - 1 215.000 215.000

73 Bế Thị Kiều Vy 1 - - - 1 215.000 215.000

74 Hoàng Nhật Yên 1 - - - 1 215.000 215.000

75 Hoàng Thị Yến 1 - - - 1 215.000 215.000

76 Hoàng Việt Anh - - 1 - 1 107.500 107.500

77 Lê Hải Anh 1 - - - 1 215.000 215.000

78 Hoàng Quang Biên 1 - - - 1 215.000 215.000

79 Phuàng Quang Cảnh - - 1 - 1 107.500 107.500

80 Hoàng Mai Chi 1 - - - 1 215.000 215.000

81 Đàm Văn Cương - - 1 - 1 107.500 107.500

82 Hoàng Văn Cương 1 - - - 1 215.000 215.000

83 Nông Ngọc Diệp 1 - - - 1 215.000 215.000

84 Nông Thành Đạt - - 1 - 1 107.500 107.500

85 Hoàng Hải Đăng - - 1 - 1 107.500 107.500
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86 Nông Ngọc Hà 1 - - - 1 215.000 215.000

87 Nông Mạnh Hải 1 - - - 1 215.000 215.000

88 Nông Thị Kim Hạnh - - 1 - 1 107.500 107.500

89 Lê Thanh Hóa 1 - - - 1 215.000 215.000

90 Nông Huy Hoàng - - 1 - 1 107.500 107.500

91 Nông Hoàng Hữu - - 1 - 1 107.500 107.500

92 Hoàng Đình Khải 1 - - - 1 215.000 215.000

93 Lê Minh Khánh - - 1 - 1 107.500 107.500

94 Hoàng Thị Kiều 1 - - - 1 215.000 215.000

95 Hoàng Mạnh Linh 1 - - - 1 215.000 215.000

96 Lương Thị Diệu Ly 1 - - - 1 215.000 215.000

97 Hoàng Thị Huyền My 1 - - - 1 215.000 215.000

98 Hoàng Công Nghĩa 1 - - - 1 215.000 215.000

99 Bế Thị Bích Ngọc - - 1 - 1 107.500 107.500

100 Hoàng Đức Nguyên 1 - - - 1 215.000 215.000

101 Bế Thị Yến Nhi 1 - - - 1 215.000 215.000

102 Hoàng Thị Phương 1 - - - 1 215.000 215.000

103 Hoàng Văn Phương 1 - - - 1 215.000 215.000

104 Phùng Văn Tại 1 - - - 1 215.000 215.000

105 Hoàng Thị Thu 1 - - - 1 215.000 215.000

106 Đàm Văn Thăng 1 - - - 1 215.000 215.000

107 Nông Quốc Toản - - 1 - 1 107.500 107.500

108 Bế Anh Tuấn - - 1 - 1 107.500 107.500

109 Hoàng Văn Tuấn - - 1 - 1 107.500 107.500

110 Hoàng Văn Tuyến 1 - - - 1 215.000 215.000

111 Phùng Thị Tố Uyên 1 - - - 1 215.000 215.000

112 Hoàng Thế Vinh - - 1 - 1 107.500 107.500
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113 Hoàng Đình Vương 1 - - - 1 215.000 215.000

114 Hoàng Văn Xuyên 1 - - - 1 215.000 215.000

115 Nông Ngọc Yên - - 1 - 1 107.500 107.500

116 Hoàng Văn Huy 1 - - - 1 215.000 215.000

117 Mông Thị Huyền 1 - - - 1 215.000 215.000

118 Mông Thị Hồng 1 - - - 1 215.000 215.000

119 Lý Thị Vân 1 - - - 1 215.000 215.000

120 Nông Kim Phượng 1 - - - 1 215.000 215.000

121 Lương Văn Vũ 1 - - - 1 215.000 215.000

122 Nông Thị Yêu 1 - - - 1 215.000 215.000

123 Hoàng Văn Cường 1 - - - 1 215.000 215.000

124 Hoàng Thị Em 1 - - - 1 215.000 215.000

125 Hoàng Văn Chính 1 - - - 1 215.000 215.000

126 Hoàng Quang Khải 1 - - - 1 215.000 215.000

127 Hoàng Gia Bảo 1 - - - 1 215.000 215.000

128 Hoàng Thị Yến 1 - - - 1 215.000 215.000

129 Hoàng Minh Giang 1 - - - 1 215.000 215.000

130 Hoàng Văn Phòng 1 - - - 1 215.000 215.000

131 Hoàng Ninh Hậu 1 - - - 1 215.000 215.000

132 Hoàng Thị Dung 1 - - - 1 215.000 215.000

133 Hoàng Văn Khởi 1 - - - 1 215.000 215.000

134 Hoàng Đức Mạnh 1 - - - 1 215.000 215.000

135 Nông Thị Cẩm Vân - - 1 - 1 107.500 107.500

136 Nông Mạnh Hùng - - 1 - 1 107.500 107.500

137 Bế Hải Phong - - 1 - 1 107.500 107.500

138 Nông Văn Quan - - 1 - 1 107.500 107.500

139 Nông Thị Cẩm Ly - - 1 - 1 107.500 107.500
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140 Nông Thị Kim Hồng - - 1 - 1 107.500 107.500

141 Lê Hoài Linh - - 1 - 1 107.500 107.500

142 Nông Nhật Chi - - 1 - 1 107.500 107.500

143 Hoàng Thị Trang 1 - - - 1 215.000 215.000

144 Nông Đình Tùng - - 1 - 1 107.500 107.500

145 Hoàng Thị Nền 1 - - - 1 215.000 215.000

146 Hoàng Văn Hải 1 - - - 1 215.000 215.000

21 PTDTBT THCS Tri Lễ 271 - 2 - - - - 271 - 2 58.351.000 58.351.000

1 Vy Mạnh Cường 1 - - 1 215.000 215.000

2 Hoàng Anh Duy 1 - - 1 215.000 215.000

3 Phương Duy Khang 1 - - 1 215.000 215.000

4 Hoàng Hiền Lương 1 - - 1 215.000 215.000

5 Lê Thị Như Ngọc 1 - - 1 215.000 215.000

6 Hoàng Đình Phong 1 - - 1 215.000 215.000

7 Trường Hoàng Thân 1 - - 1 215.000 215.000

8 Đào Ngọc Trúc 1 - - 1 215.000 215.000

9 Hoàng Thanh Trúc 1 - - 1 215.000 215.000

10 Ma Thị Ngọc Tuyết 1 - - 1 215.000 215.000

11 Triệu Trọng Duy 1 - - 1 215.000 215.000

12 Triệu Thanh Hải 1 - - 1 215.000 215.000

13 Lâm Thị Ngọc Liễu 1 - - 1 215.000 215.000

14 Triệu Thị Hương Thảo 1 - - 1 215.000 215.000

15 Hoàng Mạnh Tùng 1 - - 1 215.000 215.000

16 Lưu Bảo An 1 - - 1 215.000 215.000

17 Hoàng Thị Diệp 1 - - 1 215.000 215.000

18 Trần Thanh Hà 1 - - 1 215.000 215.000

19 Hoàng Gia Huy 1 - - 1 215.000 215.000
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20 Hoàng Duy Khôi 1 - - 1 215.000 215.000

21 TRần Thanh Lam 1 - - 1 215.000 215.000

22 Hoàng Mạnh Linh 1 - - 1 215.000 215.000

23 Hoàng Minh Phương 1 - - 1 215.000 215.000

24 Triệu Kim Quy 1 - - 1 215.000 215.000

25 Tô Thị Anh Thư 1 - - 1 215.000 215.000

26 Lý Thanh Hiền 1 - - 1 215.000 215.000

27 Triệu Mạnh Tưởng 1 - - 1 215.000 215.000

28 Hoàng Trường Giang 1 - - 1 215.000 215.000

29 Hoàng Duy Long 1 - - 1 215.000 215.000

30 Hoàng Thị Lượng 1 - - 1 215.000 215.000

31 Phùng Thị Hà Ngân 1 - - 1 215.000 215.000

32 Trương Quốc Oai 1 - - 1 215.000 215.000

33 Lê Minh Quân 1 - - 1 215.000 215.000

34 Hứa Hải Hà 1 - - 1 215.000 215.000

35 Hoàng Đức Hải 1 - - 1 215.000 215.000

36 Triệu Ngọc Hồng 1 - - 1 215.000 215.000

37 Triệu Quỳnh Như 1 - - 1 215.000 215.000

38 Tô Nhật Thiên 1 - - 1 215.000 215.000

39 Ma Thị Hoài Thương 1 - - 1 215.000 215.000

40 Hoàng Thanh Trúc 1 - - 1 215.000 215.000

41 Hoàng Thị Bạch Tuyết 1 - - 1 215.000 215.000

42 Hoàng Quốc Việt 1 - - 1 215.000 215.000

43 Hoàng Thuỳ Trang 1 - - 1 215.000 215.000

44 Hoàng Anh Khôi 1 - - 1 215.000 215.000

45 Hoàng Thị Đức Lành 1 - - 1 215.000 215.000

46 Hoàng Tấn Lộc 1 - - 1 215.000 215.000
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47 Triệu Xuân Thành 1 - - 1 215.000 215.000

48 Hoàng Kim Thảo 1 - - 1 215.000 215.000

49 Linh Hoàng Ân 1 - - 1 215.000 215.000

50 Linh Trí Kiên 1 - - 1 215.000 215.000

51 Linh Sỹ Luân 1 - - 1 215.000 215.000

52 Hoàng Đức Thiện 1 - - 1 215.000 215.000

53 Linh Thị Anh Thư 1 - - 1 215.000 215.000

54 Linh Phương Uyên 1 - - 1 215.000 215.000

55 Linh Hoàng Vĩ 1 - - 1 215.000 215.000

56 Hoàng Tuấn Vũ 1 - - 1 215.000 215.000

57 Trương Thị Nguyệt Hằng 1 - - 1 215.000 215.000

58 Lao Minh Khang 1 - - 1 215.000 215.000

59 Phùng Thị Kim Oanh 1 - - 1 215.000 215.000

60 Nông Văn Quang 1 - - 1 215.000 215.000

61 Lao Thanh Thiên 1 - - 1 215.000 215.000

62 Triệu Thị Hoa 1 - - 1 215.000 215.000

63 Phùng Thanh Tiên 1 - - 1 215.000 215.000

64 Triệu Khánh Trung 1 - - 1 215.000 215.000

65 Trần Thanh Tùng 1 - - 1 215.000 215.000

66 Triệu Thị Bích Vân 1 - - 1 215.000 215.000

67 Nông Thanh Thuỷ 1 - - 1 215.000 215.000

68 Lao Thị Yến Chi 1 - - 1 215.000 215.000

69 Phùng Thị Kim Chi 1 - - 1 215.000 215.000

70 Ma Văn Cường 1 - - 1 215.000 215.000

71 Triệu Mạnh Cường 1 - - 1 215.000 215.000

72 Triệu Hoàng Dũng 1 - - 1 215.000 215.000

73 Hoàng Việt Cường 1 - - 1 215.000 215.000
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74 Hoàng Tiến Đạt 1 - - 1 215.000 215.000

75 Triệu Ngọc Hà 1 - - 1 215.000 215.000

76 Ma Thị Thu Hoài 1 - - 1 215.000 215.000

77 Hoàng Văn Huy 1 - - 1 215.000 215.000

78 Phùng Quốc Huy 1 - - 1 215.000 215.000

79 Hoàng Đăng Khôi 1 - - 1 215.000 215.000

80 Phùng Chí Kiên 1 - - 1 215.000 215.000

81 Lao Thị Thu Loan 1 - - 1 215.000 215.000

82 Trần Đình Long 1 - - 1 215.000 215.000

83 Nông Triệu Luân 1 - - 1 215.000 215.000

84 Triệu Thị Thanh Mai 1 - - 1 215.000 215.000

85 Hoàng Duy Mạnh 1 - - 1 215.000 215.000

86 Phương Bảo Minh 1 - - 1 215.000 215.000

87 Triệu Hoàng Nam 1 - - 1 215.000 215.000

88 Triệu Thị Đỗ Ngân 1 - - 1 215.000 215.000

89 Hoàng Thảo Nhi 1 - - 1 215.000 215.000

90 Lê Hồng Phượng 1 - - 1 215.000 215.000

91 Linh Ngọc Quế 1 - - 1 215.000 215.000

92 Hoàng Thị Diễm Quỳnh 1 - - 1 215.000 215.000

93 Hoàng Trường Sơn 1 - - 1 215.000 215.000

94 Tô Văn Tâm 1 - - 1 215.000 215.000

95 Phùng Thị Tuyết 1 - - 1 215.000 215.000

96 Hoàng Thị Diễm Uyên 1 - - 1 215.000 215.000

97 Lâm Quốc Việt 1 - - 1 215.000 215.000

98 Trần Hoàng Vỹ 1 - - 1 215.000 215.000

99 Hoàng Thị Ngọc Xuyến 1 - - 1 215.000 215.000

100 Hoàng Bảo An 1 - - 1 215.000 215.000
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101 Phùng Đức An 1 - - 1 215.000 215.000

102 Linh Thị Quỳnh Chi 1 - - 1 215.000 215.000

103 Linh Thị Thùy Chi 1 - - 1 215.000 215.000

104 Lao Thế Cường 1 - - 1 215.000 215.000

105 Lý Thế Dân 1 - - 1 215.000 215.000

106 Triệu Thúy Diệp 1 - - 1 215.000 215.000

107 Hà Thu Hiền 1 - - 1 215.000 215.000

108 Triệu Trung Hiến 1 - - 1 215.000 215.000

109 Triệu Trọng Hoàng 1 - - 1 215.000 215.000

110 Triệu Quang Huy 1 - - 1 215.000 215.000

111 Hoàng Trung Kiên 1 - - 1 215.000 215.000

112 Ma Ngọc Lan 1 - - 1 215.000 215.000

113 Triệu Thị Liễu 1 - - 1 215.000 215.000

114 Âu Thị Mai Linh 1 - - 1 215.000 215.000

115 Hoàng Chí Luân 1 - - 1 215.000 215.000

116 Tiền Thị Diệu Ly 1 - - 1 215.000 215.000

117 Trần Nguyệt Mai 1 - - 1 215.000 215.000

118 Lý Phương Nga 1 - - 1 215.000 215.000

119 Triệu Thị Nhi 1 - - 1 215.000 215.000

120 Phạm Thu Phương 1 - - 1 86.000 86.000 Bỏ học từ
T3/2024

121 Hoàng Văn Quang 1 - - 1 215.000 215.000

122 Lê Minh Quân 1 - - 1 215.000 215.000

123 Ma Thanh Thảo 1 - - 1 215.000 215.000

124 Phùng Thu Thủy 1 - - 1 215.000 215.000

125 Hoàng Thị Hồng Thương 1 - - 1 215.000 215.000

126 Triệu Thị Hoài Thương 1 - - 1 215.000 215.000

127 Đoàn Huyền Trang 1 - - 1 215.000 215.000
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128 Phùng Anh Tuấn 1 - - 1 215.000 215.000

129 Lý Đức Tùng 1 - - 1 215.000 215.000

130 Hoàng Dĩ Tường 1 - - 1 215.000 215.000

131 Linh Thị Ngọc Vân 1 - - 1 215.000 215.000

132 Triệu Thị Ngọc Tươi 1 - 1 107.500 107.500

133 Lưu Quang Bảo 1 - 1 215.000 215.000

134 Hoàng Lan Chi 1 - - 1 215.000 215.000

135 Hoàng Văn Công 1 - - 1 215.000 215.000

136 Ma Mạnh Dũng 1 - - 1 215.000 215.000

137 Chu Quang Duy 1 - - 1 215.000 215.000

138 Lê Thành Dương 1 - - 1 215.000 215.000

139 Ngô Mạnh Đức 1 - - 1 215.000 215.000

140 Triệu Duy Hân 1 - - 1 215.000 215.000

141 Hoàng Ngọc Hiếu 1 - - 1 215.000 215.000

142 Triệu Quốc Huân 1 - - 1 215.000 215.000

143 Hoàng Ngọc Huyền 1 - - 1 215.000 215.000

144 Triệu Hà Hương 1 - - 1 215.000 215.000

145 Hoàng Minh Khôi 1 - - 1 215.000 215.000

146 Trần Thị Thu Lam 1 - - 1 215.000 215.000

147 Hoàng Bảo Lâm 1 - - 1 215.000 215.000

148 Hoàng Thị Hà Linh 1 - - 1 215.000 215.000

149 Hoàng Bảo Long 1 - - 1 215.000 215.000

150 Hoàng Thị Khánh Ly 1 - - 1 215.000 215.000

151 Lâm Ánh Nguyệt 1 - - 1 215.000 215.000

152 Hoàng Thị Quỳnh Như 1 - - 1 215.000 215.000

153 Hoàng Thị Oanh 1 - - 1 215.000 215.000

154 Lâm Phương Thùy 1 - - 1 215.000 215.000
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155 Hoàng Kim Xuyến 1 - - 1 215.000 215.000

156 Hoàng Văn Tuấn 1 - - 1 215.000 215.000

157 Hoàng Mai Hằng 1 - - 1 215.000 215.000

158 Phùng Đình Quang 1 - - 1 215.000 215.000

159 Nông Văn Huy 1 - - 1 215.000 215.000

160 Hoàng Gia Bảo 1 - - 1 215.000 215.000

161 Hoàng Ngọc Chiến 1 - - 1 215.000 215.000

162 Lăng Ngọc Diệp 1 - - 1 215.000 215.000

163 Triệu Thanh Dũng 1 - - 1 215.000 215.000

164 Hoàng Trung Đức 1 - - 1 215.000 215.000

165 Triệu Thị Ngọc Hân 1 - - 1 215.000 215.000

166 Hoàng Huy Hiệp 1 - - 1 215.000 215.000

167 Triệu Thị Hồng 1 - - 1 215.000 215.000

168 Lý Quang Huy 1 - - 1 215.000 215.000

169 Tô Thành Huy 1 - - 1 215.000 215.000

170 Hoàng Mạnh Hưng 1 - - 1 215.000 215.000

171 Triệu Thị Lan Hương 1 - - 1 215.000 215.000

172 Triệu Thị Ngọc Hường 1 - - 1 215.000 215.000

173 Chuông Tiến Hữu 1 - - 1 215.000 215.000

174 Phùng Quốc Kiệt 1 - - 1 215.000 215.000

175 Triệu Thị Thanh Kiều 1 - - 1 215.000 215.000

176 Lý Thị Ngọc Liễu 1 - - 1 215.000 215.000

177 Lý Việt Long 1 - - 1 215.000 215.000

178 Hoàng Bảo Luân 1 - - 1 215.000 215.000

179 Hoàng Hồng Minh 1 - - 1 215.000 215.000

180 Triệu Thị Hằng Nga 1 - - 1 215.000 215.000

181 Triệu Bình Nguyên 1 - - 1 215.000 215.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



182 Hoàng Thị Quỳnh Như 1 - - 1 215.000 215.000

183 Hoàng Khánh Phương 1 - - 1 215.000 215.000

184 Hoàng Thị Bích Phương 1 - - 1 215.000 215.000

185 Hoàng Văn Thức 1 - - 1 215.000 215.000

186 Hoàng Anh Tuấn 1 - - 1 215.000 215.000

187 Hoàng Thị Mai Uyên 1 - - 1 215.000 215.000

188 Linh Thị Hà Vi 1 - - 1 215.000 215.000

189 Nông Xuân Bách 1 - - 1 215.000 215.000

190 Đỗ Hải Bình 1 - - 1 215.000 215.000

191 Hoàng Mạnh Cường 1 - - 1 215.000 215.000

192 Triệu Thu Diệp 1 - - 1 215.000 215.000

193 Hoàng Văn Duy 1 - - 1 215.000 215.000

194 Hoàng Ngọc Đại 1 - - 1 215.000 215.000

195 Hoàng Văn Giang 1 - - 1 215.000 215.000

196 Phùng Thị Hương Giang 1 - - 1 215.000 215.000

197 Hoàng Thanh Hải 1 - - 1 215.000 215.000

198 Hoàng Văn Hiếu 1 - - 1 215.000 215.000

199 Bế Thị Hoài Linh 1 - - 1 215.000 215.000

200 Ma Thị Hồng Mến 1 - - 1 215.000 215.000

201 Trương Thúy Nga 1 - - 1 215.000 215.000

202 Dương Khánh Ngọc 1 - - 1 215.000 215.000

203 Phùng Thị Vũ Nhi 1 - - 1 215.000 215.000

204 Hoàng Văn Quân 1 - - 1 215.000 215.000

205 Hoàng Minh Thế 1 - - 1 215.000 215.000

206 Hoàng Bảo Thiên 1 - - 1 215.000 215.000

207 Hoàng Xuân Thiện 1 - - 1 215.000 215.000

208 Linh Đức Thịnh 1 - - 1 215.000 215.000
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209 Chuông Thị Thanh Thủy 1 - - 1 215.000 215.000

210 Hà Thị Hồng Thúy 1 - - 1 215.000 215.000

211 Triệu Minh Thương 1 - - 1 215.000 215.000

212 Triệu Minh Tuấn 1 - - 1 215.000 215.000

213 Triệu Thị Mai Uyên 1 - - 1 215.000 215.000

214 Triệu Văn Vũ 1 - - 1 215.000 215.000

215 Lý Thị Ngọc Khuyên 1 - 1 107.500 107.500

216 Hoàng Thị Phương Anh 1 - - 1 215.000 215.000

217 Phùng Ngọc Ánh 1 - - 1 215.000 215.000

218 Trần Thị Biên 1 - - 1 215.000 215.000

219 Triệu Kim Bình 1 - - 1 215.000 215.000

220 Hoàng Thị Thúy Châm 1 - - 1 215.000 215.000

221 Hoàng Văn Quốc Cường 1 - - 1 215.000 215.000

222 Phùng Chí Cường 1 - - 1 215.000 215.000

223 Hoàng Văn Danh 1 - - 1 215.000 215.000

224 Hoàng Thị Ngọc Diễm 1 - - 1 215.000 215.000

225 Hoàng Huyền Diệu 1 - - 1 215.000 215.000

226 Hoàng Lâm Dược 1 - 1 215.000 215.000

227 Dương Công Đại 1 - - 1 215.000 215.000

228 Vy Đức Hải 1 - - 1 215.000 215.000

229 Triệu Tuấn Hưng 1 - - 1 215.000 215.000

230 Triệu Thanh Hưởng 1 - - 1 215.000 215.000

231 Hoàng Quốc Khánh 1 - - 1 215.000 215.000

232 Nguyễn Dương Liễu 1 - - 1 215.000 215.000

233 Trần Thị Linh 1 - - 1 215.000 215.000

234 Hoàng Văn Lương 1 - - 1 215.000 215.000

235 Âu Văn Ngân 1 - - 1 215.000 215.000
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236 Chu Minh Nghĩa 1 - - 1 215.000 215.000

237 Triệu Trọng Nghĩa 1 - - 1 215.000 215.000

238 Hoàng Trương Như Ngọc 1 - - 1 215.000 215.000

239 Hoàng Thị Thu Oanh 1 - - 1 215.000 215.000

240 Triệu Văn Quân 1 - - 1 215.000 215.000

241 Lý Hương Sen 1 - - 1 215.000 215.000

242 Hoàng Thị Thu Thảo 1 - - 1 215.000 215.000

243 Triệu Anh Tuấn 1 - - 1 215.000 215.000

244 Hoàng Minh Tùng 1 - - 1 215.000 215.000

245 Triệu Hải Yến 1 - - 1 215.000 215.000

246 Trương Thị Dương 1 - - 1 215.000 215.000

247 Triệu Quang Đạt 1 - - 1 215.000 215.000

248 Lưu Thành Điệp 1 - - 1 215.000 215.000

249 Lao Văn Đoàn 1 - - 1 215.000 215.000

250 Hoàng Hùng Giang 1 - - 1 215.000 215.000

251 Hoàng Huy Hiệp 1 - - 1 215.000 215.000

252 Hoàng Mai Hồng 1 - - 1 215.000 215.000

253 Linh Hữu Huân 1 - - 1 215.000 215.000

254 Hoàng Văn Hưng 1 - - 1 215.000 215.000

255 Hoàng Mai Lan 1 - - 1 215.000 215.000

256 Tô Chí Luân 1 - - 1 215.000 215.000

257 Lâm Thị Khánh Ly 1 - - 1 215.000 215.000

258 Triệu Hoàng Nam 1 - - 1 215.000 215.000

259 Lưu Thị Ngâm 1 - - 1 215.000 215.000

260 Hoàng Thái Nguyên 1 - - 1 215.000 215.000

261 Triệu Thị Kim Oanh 1 - - 1 215.000 215.000

262 Hoàng Thị Phấn 1 - - 1 215.000 215.000
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263 Hoàng Duy Quang 1 - - 1 215.000 215.000

264 Lý Hải Quân 1 - - 1 215.000 215.000

265 Hoàng Văn Quý 1 - - 1 215.000 215.000

266 Nông Văn Tâm 1 - - 1 215.000 215.000

267 Triệu Văn Thiên 1 - - 1 215.000 215.000

268 Hoàng Thu Thủy 1 - - 1 215.000 215.000

269 Triệu Thị Anh Thư 1 - - 1 215.000 215.000

270 Bế Văn Toản 1 - - 1 215.000 215.000

271 Trương Quốc Tuấn 1 - - 1 215.000 215.000

272 Hoàng Văn Tuệ 1 - - 1 215.000 215.000

273 Hoàng Thị Tuyết 1 - - 1 215.000 215.000
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